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DANH MỤC MINH CHỨNG 
Báo cáo tự đánh giá CTĐT cử nhân Sư phạm Âm nhạc 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi 
chú 

 
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của 
giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. 

1.  H1.01.01.01   Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc (2020) 2020 Trường ĐHSPHN  

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc (2022) 2022 Trường ĐHSPHN  

2.  H1.01.01.02 Ban-hanh-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi 32/2018/TT-BGDĐH 
26/12/2018 

Bộ GD&ĐT  

Quy chuan nghe giao vien pho thong 20/2018/TT-BGDDT Bộ GD&ĐT  

Nghị quyết TW8 về đổi mới căn bản ngành giáo dục 29-NQ/TW 
4/11/2013 

Đảng Cộng sản 
VN 

 

Quyết định phê duyệt về tầm nhìn, sứ mạng của Trường 
ĐHSPHN 

8176/QĐ-ĐHSPHN 
08/11/2016 

Trường ĐHSPHN  

3.  H1.01.01.03 QĐ ban hành Sứ mệnh tầm nhìn của Trường ĐHSPHN 10883/QĐ-ĐHSPHN 
29/10/2019 

Trường ĐHSPHN  

4.  H1.01.01.04 Luật giáo dục đại học-số 8-2012-QH13 08/2012/QH13 Quốc hội  

Luạt giáo dục đại học số 43-2019 -QH14 43/2019/QH14 
14/06/2019 

Quốc hội  

5.  H1.01.01.05 Tong hop gop ý ve CTDT 30/03/2016 Khoa Nghệ thuật  

6.  H1.01.01.06 Bien ban gop y cac ben lien quan 17/05/2018 Khoa Nghệ thuật  

7.  H1.01.01.07 https://www.facebook.com/khoanghethuatdhsphn/  Khoa Nghệ thuật  
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Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt 
được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. 

1.  H1.01.02.01 Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR 2196 /BGDĐT-GDĐH 
22/4/2010 

Bộ GD&ĐT  

2.  H1.01.02.02 Quyết định về việc ban hành năng lực sư phạm cho SV 4063/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 
25/7/2014 

Trường ĐHSPHN  

3.   Ban hanh quy chế đào tạo theo tín chỉ trường ĐHSPHN năm 
2015 

8635/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 
24/9/2015 

Trường ĐHSPHN  

Ban hanh quy chế đào tạo theo tín chỉ trường ĐHSPHN năm 
2017 

9779/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 
7/12/2017 

Trường ĐHSPHN  

Ban hanh quy chế đào tạo theo tín chỉ trường ĐHSPHN năm 
2021 

3980/QĐ-ĐHSPHN 
21/9/2021 

Trường ĐHSPHN  

4.  H1.01.02.04 
Chuẩn ngoại ngữ, miễn học ngoại ngữ trường ĐHSPHN 

385/ĐHSPHN-ĐT 
22/8/2016 

Trường ĐHSPHN  

Quy đổi chuẩn ngoại ngữ tương đương 
238/ĐHSPHN-ĐT 

7/5/2019 
Trường ĐHSPHN  

5.  H1.01.02.05 Rà soát lại chương trình đào tạo 271/ĐHSPHN-ĐT H1.01.02.05  

6.  H1.01.02.06 Toạ đàm về CĐR 232/CV-ĐHSPHN-ĐT Toạ đàm về CĐR  

6/5/2019 Trường ĐHSPHN 6/5/2019  

Toạ đàm về CĐR 250/ĐHSPHN-ĐT Toạ đàm về CĐR  

14/5/2019 Trường ĐHSPHN 14/5/2019  

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

1.  H1.01.03.01 Khảo sát chất lượng CTĐT 273/ĐHSPHN-ĐBCL. ngày 
28/5/2019 

ĐHSPHN-ĐBCL  

Khảo sát ý kiến phản hồi người học 69/ĐHSPHN-ĐBCL. ngày 
26/2/2019 

ĐHSPHN-ĐBCL  

Khảo sát ý kiến người học với giảng viên 583/TB-ĐHSPHN   
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2.  H1.01.03.02 
 

Bao cao ket qua chat luong giang day hoc phan hoc ky 1 
năm 2018-2019 

ĐHSPHN 06/2019 ĐHSPHN  

Bao cao ket qua chat luong giang day hoc phan hoc kỳ 2 
nam 2019-2020 

ĐHSPHN 2020 ĐHSPHN  

Bao cao ket qua chat luong giang day hoc phan hoc ky 1 
năm 2020-2021 

ĐHSPHN 2021 ĐHSPHN  

3.  H1.01.03.03 Báo cáo khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo sinh viên tốt 
nghiệp 2020 

ĐHSPHN 2020 ĐHSPHN  

Báo cáo khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo sinh viên tốt 
nghiệp 2021 

ĐHSPHN 2021 ĐHSPHN  

4.  H1.01.03.04 Huong dan quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 578/HD-ĐHSPHN 
10/12/2021 

ĐHSPHN  

5.  H1.01.03.05 Thanh lap Ban xay dung CTĐT ĐH_SDH 4130/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 
25/06/2018 

ĐHSPHN-ĐT  

6.  H1.01.03.07 Phiếu Khảo sát ngành khóa đào tạo  ĐHSPHN  

7.  H1.01.03.08 Báo cáo khảo sát khối ngành KHXH ĐHSPHN 2019 ĐHSPHN  

8.  H1.01.03.09 Bao cao khao sat khoa-nganh dao tao 2017 ĐHSPHN 2017 ĐHSPHN  

Bao cao khao sat khoa-nganh dao tao 2018 ĐHSPHN 2018 ĐHSPHN  

Bao cao khao sat khoa-nganh dao tao 2019 ĐHSPHN 2019 ĐHSPHN  

Bao cao khao sat khoa-nganh dao tao 2020 ĐHSPHN 2020 ĐHSPHN  

Báo cáo khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo sinh viên tốt 
nghiệp 2021 

ĐHSPHN 2020 ĐHSPHN  

9.  H1.01.03.11 Ngày hội việc làm 2019 ĐHSPHN 2019 ĐHSPHN  

Ngày hội việc làm 2022 ĐHSPHN 2022 ĐHSPHN  
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10.  H1.01.03.12 So tay sinh vien trường ĐHSPHN 2016-2020 ĐHSPHN 
2016-2020 

ĐHSPHN  

 
Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

1.  H2.02.01.01 
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành SPAN (2020) 

2020 ĐHSPHN  

Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành SPAN (2022) 
2022 ĐHSPHN  

Quyết định ban hành CTĐT và CTĐT trình độ đại học 
ngành SPAN 2020 

6162/QĐ-ĐHSPHN 
11/12/2020 

ĐHSPHN  

Quyết định ban hành CTĐT và CTĐT trình độ đại học 
ngành SPAN 2022 

122/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 
09/01/2015 

ĐHSPHN-ĐT  

2.  H2.02.01.02 Quy che Tuyen sinh_BGĐT_2020 BGDĐT 2020 Bộ GD&ĐT  

3.  H2.02.01.03 Quy dinh ve khoi luong kien thuc toi thieu, yeu cau nang luc 
doi voi nguoi hoc 

07/2015 /TT-BGDĐT 
16/04/2015 

Bộ GD&ĐT  

4.  H2.02.01.04 Khung CDR và Mô hình Đào tạo 188/ĐHSPHN-ĐT 
16/04/2019 

ĐHSPHN-ĐT  

5.  H2.02.01.05 Chuong trinh GDPT tong the 2018 32/2018 /TT-BGDĐT 
26/12/2018 

Bộ GD&ĐT  

6.  H2.02.01.08 Khung chuan dau ra cua CTĐT 188/ĐHSPHN-ĐT 
16/04/2019 

ĐHSPHN-ĐT  

7.  H2.02.01.09 Toạ đàm về CĐR 14/05/2019 250/ĐHSPHN-ĐT 
14/05/2019 

ĐHSPHN-ĐT  

Toạ đàm về CĐR 27/05/2019 271/CV-ĐHSPHN-ĐT 
27/05/2019 

ĐHSPHN-ĐT  

Toạ đàm về CĐR 06/05/2019 232/CV-ĐHSPHN-ĐT 
06/05/2019 

ĐHSPHN  

Toa dam xay dung CDR và CTĐT 10/06/2019 297/GTT-ĐHSPHN-ĐT 
10/06/2019 

GTT-ĐHSPHN-
ĐT 

 

Xây dựng CĐR cho các ngành đào tạo 10/07/2018 360/ĐHSPHN-KT 
10/07/2018 

ĐHSPHN  
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8.  H2.02.01.10 Công văn rà soát CTDT_ÐHSPHN 271/ĐHSPHN-ĐT 
05/06/2017 

ĐHSPHN  

Thanh lap Ban xay dung CTĐT ĐH SĐH 4130/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 
25/06/2018 

ĐHSPHN  

9.  H2.02.01.11 Báo cáo khảo sát các bên liên quan về CTĐT 2019 ĐHSPHN 2019 ĐHSPHN  

  Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT 2022 ĐHSPHN 2022 ĐHSPHN  

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1.  H2.02.02.01 Đề cương chi tiết 2020 2020 ĐHSPHN  

Đề cương chi tiết 2022 2022 ĐHSPHN  

2.  H2.02.02.02 Bien ban gop y cac ben lien quan chương trình đào tạo 2018-
2023 

17/05/2018 Khoa Nghệ thuật  

Công văn rà soát CTDT_ÐHSPHN 271/ĐHSPHN-ĐT 
5/6/2017 

ĐHSPHN-ĐT  

Huong dan lay y kien phan hoi cac ben lien quan 578/HD-DHSPHN 
l0/12/2021 

ĐHSPHN  

Khao sat ve chat luong CTDT 273/ ĐHSPHN-DBCL 
28/05/2019 

ĐHSPHN  

Thanh lap Ban xay dung CTĐT ĐH_SDH 4130/ ĐHSPHN-ĐT 
25/06/2018 

ĐHSPHN  

3.  H2.02.02.03 Thông tin đề cương chi tiết trên Website ĐHSPHN 2020 ĐHSPHN  

Thông tin về CTĐT trên Website Website Website  

Thông tin chuẩn đầu ra của ngành âm nhạc trên Web Website Website  

Thông tin chuẩn đầu ra của ngành âm nhạc trên Web Website Website  

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 
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1.  H2.02.03.01 Bản mô tả CTĐT 2020 2020 ĐHSPHN  

Bản mô tả CTĐT 2022 2022 ĐHSPHN  

Quyết định ban hành CTĐT 6162. 11_12_20 6162/QĐ-ĐHSPHN, 
11/12/2020 

ĐHSPHN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - SPAN (2020)  2020 ĐHSPHN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - SPAN (2022) 2022 ĐHSPHN  

2.  H2.02.03.02 Thông tin đề cương chi tiết trên Website ĐHSPHN Website  

Thông tin về CTĐT trên Website 
https://tuyensinh.hnue.edu.vn/nganh-dao-tao/p/cu-nhan-su-

pham-am-nhac-155 

ĐHSPHN   

3.  H2.02.03.043 Thông tin tư vấn tuyển sinh  năm 2021 trên Website ĐHSPHN Website  

4.  H2.02.03.04 So tay sinh vien 2018 ĐHSPHN 2018 ĐHSPHN  

5.  H2.02.03.05 Thông tin chuẩn đầu ra của ngành âm nhạc trên Website ĐHSPHN Website  

6.  H2.02.03.06 Thống kê truy cập bài viết giới thiệu về CTĐT trên Website ĐHSPHN Website  

 
Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

1.  H3.03.01.01 - Chuẩn đầu ra cử nhân ngành sư phạm Âm nhạc năm 
2020 

Chuẩn đầu ra cử nhân ngành sư phạm Âm nhạc năm 2024 

2020, 
2024 

Tr. ĐHSPHN  

2.  H3.03.01.02 Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào 
tạo 

2196/BGDĐT-GDĐH 
22/4/2010 

Bộ GD&ĐT  

3.  H3.03.01.03 Bản mô tả CTDH ngành Sư phạm Âm nhạc và bản mô tả 
các học phần năm 2020 

2020 Tr. ĐHSPHN  
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4.  H3.03.01.04 Khung trình độ quốc gia Việt Nam 1982/QĐ-TTg 
18/10/2016 

Thủ tướng chính 
phủ 

 

5.  H3.03.01.05 Kế hoạch dạy học cho một số học phần 
Thời khoá biểu ngành SPAN 2019-2923 

Hàng năm Các bộ môn  

6.  H3.03.01.06 Hồ sơ giảng dạy của GV  Các bộ môn  

7.  H3.03.01.07 Ma trận kĩ năng    

8.  H3.03.01.08 Ma trận tích hợp phương pháp giảng dạy với chuẩn đầu ra, 
mục tiêu đào tạo 

   

9.  H3.03.01.09 Ma trận tích hợp PP kiểm tra đánh giá, công cụ đánh giá với 
CĐR của CTĐT 

   

10.  H3.03.01.10 Chương trình đào tạo ngành SPAN 2020, 2022    

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

1.  H3.03.02.01 Ma trận quan hệ giữa nội dung đào tạo ngành SP Âm nhạc 
với CĐR 

 K. Nghệ thuật  

2.  H3.03.02.02 Biên bản họp/bản góp ý lấy ý kiến của các bên liên quan về 
CTDH (2 năm/lần) 

2018 K. Nghệ thuật  

3.  H3.03.02.03 Bản mô tả CTDH ngành Sư phạm Âm nhạc và bản mô tả 
các học phần năm 2020, 2022 

2020 
2022 

Tr. ĐHSPHN  

4.  H3.03.02.04 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về 
CTĐT khối các ngành đặc thù 2019, 2022 

 Tr. ĐHSPHN  

5.  H3.03.02.05 Chương trình đào tạo ngành SPAN 2015    

6.  H3.03.02.06 Chương trình đào tạo ngành SPAN 2020    

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

1.  H3.03.03.01 Hoạt động rèn luyện NVSP, TTSP 2017-2022 K. Nghệ thuật  

2.  H3.03.03.02 Sơ đồ/kế hoạch thể hiện đầy đủ các nguồn lực và tiến độ 
trong việc thực hiện CTDH (Danh sách cán bộ hữu cơ ngành 

 K. Nghệ thuật  
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SPAN từ 2019-2024) 

3.  H3.03.03.03 Thời khoá biểu các năm học 2017−2022 
Kế hoạch phân công dạy học 

 K. Nghệ thuật  

4.  H3.03.03.04 Các biên bản họp/tài liệu liên quan tới hoạt động rà soát 
CTDH 

2016, 2018 K. Nghệ thuật  

5.  H3.03.03.05 Bản mô tả CTDH và bản mô tả các học phần 2020 2015 Tr. ĐHSPHN  

6.  H3.03.03.07 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về 
CTĐT khối các ngành đặc thù 2019, 2022 

   

7.  H3.03.03.08 Chương trình đào tạo ngành SPAN 2015    

8.  H3.03.03.09 Chương trình đào tạo ngành SPAN 2020    

9.  H3.03.03.10 Công văn điều chỉnh CTĐT 271/ĐHSPHN-ĐT, ngày 5/6/2017 Tr. ĐHSPHN  

10.  H3.03.03.01 Hoạt động rèn luyện NVSP, TTSP 2017-2022 K. Nghệ thuật  

 
Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy học 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

1.  H4.04.01.01 Đề án Quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHSP Hà 
Nội trọng điểm đến năm 2015 

4230/QĐ-BGD&ĐT 
8/8/2005 

Bộ GD&ĐT  

2. . H4.04.01.02 Kế hoạch chiến lược phát triển của Trường ĐHSP Hà 
Nội giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 

3367/QĐ-ĐGSPHN, 
15/10/2011 

Tr. ĐHSPHN  

3. . H4.04.01.03 Kế hoạch chiến lược của Trường ĐHSPHN giai đoạn 
2017-2022, tầm nhìn 2030 

10882/QĐ-ĐHSPHN 
29/10/2019 

Tr. ĐHSPHN  

4.  H4.04.01.04 Quyết định thành lập ban xây dựng “mục tiêu giáo dục, 
triết lý giáo dục trình độ đại học” trường ĐHSPHN 

11868/QĐ-ĐHSPHN 
06/12/2019 

Tr. ĐHSPHN  

5. . H4.04.01.05 Công văn về việc góp ý Dự thảo triết lý giáo dục trình 
độ đại học 

94/ĐHSPHN-ĐBCL 
03/03/2019 

Tr. ĐHSPHN  
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6. 7
0
.

H4.04.01.06 Quyết định ban hành triết lý giáo dục trình độ đại học 
trường ĐHSPHN 

930/QĐ-ĐHSPHN 
06/05/2020 

Tr. ĐHSPHN  

7. 7
.

H4.04.01.07 
 

Báo cáo khảo sát khối ngành đặc thù 2019, 2023 (ĐBCL) Tr. ĐHSPHN  

8. 7
.

H4.04.01.08 Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên 
quan 

 Tr. ĐHSPHN  

9. 7
3
.

H4.04.01.09 
 

Biên bản họp giữa các bên liên quan về CTĐT 2023 K. Nghệ thuật  

10. 7
.

H4.04.01.10 Công bố sứ mạng tầm nhìn trên trang web của Trường 
https://hnue.edu.vn/Gioithieu/Gioithieuchung/Suman 

gtamnhinvagiatri.aspx 

2019-2022 Tr. ĐHSPHN  

11. 7
.

H4.04.01.11 
 

Sổ tay SV 2020 Tr. ĐHSPHN  

12. 7
.

H4.04.01.12 Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các năm học 2019-2022 Tr. ĐHSPHN  

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

1.  H4.04.02.01 
 

CĐR CTĐT và bản mô tả CTĐT ngành Sư phạm Âm nhạc 
2020 

6144/QĐ-ĐHSPHN 
11/12/2020 

K. Nghệ thuật  

2.  H4.04.02.02 
 

Kế hoạch, hình ảnh hoạt động thực hành, thực tế chuyên 
môn (triển lãm, kí họa, thực tế, CT chuyên môn thắp sáng 

đam mê, NVSP…) 
2020, 2021 

K. Nghệ thuật  

3.  H4.04.02.03 
 

Kế hoạch, một số hình ảnh mời chuyên gia trong nước tập 
huấn về phương pháp dạy học tích cực (workshop MT, 
chuyên gia Nhật, Hàn, siminar ThS. Lê Anh Tuấn, ThS. 

Nguyễn Thị Đông) 

2022 

K. Nghệ thuật  

4.  H4.04.02.04 Biên bản seminar các bộ môn trao đổi kinh nghiệm giảng dạy 2020 -2023 K. Nghệ thuật  

5.  H4.04.02.05 Danh sách sinh viên tham gia NCKH, tham gia biểu diễn 
nghệ thuật (MT là triển lãm tranh) 

2019-2024 K. Nghệ thuật  

6.  H4.04.02.06 Kỉ yếu hội nghị NCKH của SV  2020 -2022 K. Nghệ thuật  
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7.  H4.04.02.07 Kết quả khảo sát SV tốt nghiệp về CTĐT, trong đó có nội 
dung PPDH 

2023 K. Nghệ thuật  

8.  H4.04.02.08 
 

Thực tập sư phạm (quyết định TTSP, kế hoạch TTSP) 2022- 2023 Tr. ĐHSPHN  

9.  H4.04.02.09 Biên bản dự giờ các tổ bộ môn 2019-2023 K. Nghệ thuật  

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kĩ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

1. H4.04.03.01 
 

Đề cương chi tiết học phần ngành Sư phạm Âm nhạc 
2019 

K. Nghệ thuật  

2. H4.04.03.02 
 

Kế hoạch SV đi thực tế  2023 (k70) K. Nghệ thuật  

3. H4.04.03.03 Cổng thông tin học tập trực tuyến 
https://cst.hnue.edu.vn/  Trường ĐHSPHN 

 

4. H4.04.03.04 Thông báo về kế hoạch, lịch tổ chức Tuần lễ rèn luyện 
nghiệp vụ sư phạm  

2020 -2023 K. Nghệ thuật  

5. H4.04.03.05 Báo cáo kết quả đánh giá về chất lượng giảng dạy (phản hồi 
từ sinh viên 

2022-2023 TT ĐBCL  

6. H4.04.03.06 Hệ thống hướng dẫn tra cứu tài liệu của sinh viên 

http://lib.hnue.edu.vn/ 
 Thư viện trường 

ĐHSPHN 
 

 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

1. H5.05.01.01 Đề án tuyển sinh 2019 – 2023 Tr. ĐHSPHN  

2. H5.05.01.02 Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lí kết quả 
trong kì thi kết thúc HP của trường ĐHSP HN 

1067/QĐ-ĐHSPHN 
14/05/2020 

Tr. ĐHSPHN  

3. H5.05.01.03 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ củaTrường ĐHSPHN 

3980 /QĐ-ĐHSPHN, 
21/9/ 2021 

Tr. ĐHSPHN  

4. H5.05.01.04 
 

Đề cương chi tiết học phần ngành SP Âm nhạc năm 2020 6144/QĐ-ĐHSPHN 
11/12/2020 

Tr. ĐHSPHN  

5. H5.05.01.05 Kế hoạch đào tạo các năm học 2020 –2023 Tr. ĐHSPHN  
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6. H5.05.01.06 

 
Sổ tay sinh viên  2020 –2023 Tr. ĐHSPHN  

7. H5.05.01.07 
 

Đề thi, đáp án cuối kì  2020 –2023   

8. H5.05.01.08 
 

Phiếu tiêu chí đánh giá (tiểu luận, sản phẩm, thực hành)  2020, 2023 K. Nghệ thuật  

9. H5.05.01.09 
 

Văn bản quy trình thi, kiểm tra, đánh giá NH,… được rà 
soát, điều chỉnh 

 Trường ĐHSPHN 
 

10. H5.05.01.10 
 

Bảng điểm các học phần 
 

2020- 2023 K. Nghệ thuật   

11. H5.05.01.11 Báo cáo khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo sinh viên tốt 
nghiệp 

2019- 2023 TT ĐBCL  

12. H5.05.01.12 Quy chế TTSP 2017 Trường ĐHSPHN  
Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên 

quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 
1.  H5.05.02.01 Website trường 

https://hnue.edu.vn/Daotao/DaotaoDaihoc/Quychedaotao 
Daihoc.aspx 

 Tr. ĐHSPHN  

2.  H5.05.02.02 
 

Kế hoạch Chương trình Chào Tân sinh viên 2020 -2023 K. Nghệ thuật  

3.  H5.05.02.03 Thông báo lịch thi của trường, khoa Nghệ thuật 2023,2024 Tr. ĐHSPHN  

4.  H5.05.02.04 
 

Kế hoạch tuần rèn luyện NVSP trường  Tr. ĐHSPHN  

5.  H5.05.02.05 Quy định chấm điểm kĩ năng nghiệp vụ sư phạm. 2020 -2023 K. Nghệ thuật  
6.  H5.05.02.06 

 
Phần mềm Quản lý đào tạo theo tín chỉ (Unisoft) Ảnh chụp giao diện Tr. ĐHSPHN  

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 
1.  H5.05.03.01 

 
Mẫu đơn xin phúc khảo  Tr. ĐHSPHN  

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 
2.  H5.05.04.01 Phần mềm Unisoft, HRM nhập điểm 2019-2024 Tr. ĐHSPHN  
3.  H5.05.04.02 Sổ tay cố vấn học tập 2020 -2023 K. Nghệ thuật  
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4.  H5.05.04.03 
 

Quyết định về cảnh báo học tập và thôi học 
2019-2023 Tr. ĐHSPHN 

 

5.  H5.05.04.04 
 

Biên bản xét tốt nghiệp 
2023 Khoa Nghệ thuật 

 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 
1.  H5.05.05.01 

 
Thông báo phúc khảo bài thi cuối kì 2019-2024 Tr. ĐHSPHN  

 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được 
thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. H6.06.01.01 Quyết định về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch chiến 
lược của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2017 – 

2022, tầm nhìn 2030 

- QĐ số 10882/QĐ - 
ĐHSPHN ngày 29/10/2019 

 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

2. Quyết định về việc phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt 
lõi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2017 – 

2022, tầm nhìn 2030 

- QĐ số 10883/QĐ - 
ĐHSPHN ngày 29/10/2019 

 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

3. H6.06.01.02 
 

Chiến lược phát triển K. Nghệ thuật  Ngày 12/11/ 2019 K. Nghệ Thuật  

4. H6.06.01.03 - Đề án vị trí việc làm năm 2015 -102/ĐHSPHN-TCCB, ngày 
24/3/2015 

Tr. ĐHSPHN  

5. Quyết định về việc ban hành đề án vị trí việc làm và số lượng 
người làm việc 

-1399b QĐ//ĐHSPHN, ngày 
19/5/2022 

Tr. ĐHSPHN  

6. Nghị quyết về việc thông qua ĐA VTVL  - Số 17/NQ-HĐT ngày 23/12/2019 Tr. ĐHSPHN  

7. Mô tả danh mục vi tri việc làm  Năm 2019 Tr. ĐHSPHN  

8. H6.06.01.04 Kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022- 2025   - 152_KH_DHSPHN, ngày 
8/4/2022 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

9. Hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-
2025 

 - 164/HD-ĐHSPHN, ngày 
14/4/2022 

Tr. ĐHSPHN  

10.
H6.06.01.05 

Bản xây dựng danh mục, mô tả và khung năng lực của từng 
VTVL tr. ĐHSPHN 

307/ĐHSPHN -TCCB, ngày 
4/10/2021 

Tr. ĐHSPHN  
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11. Bản báo cáo về việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp của  K. Nghệ Thuật 

Ngày 05/05/2022 K. Nghệ Thuật  

12. H6.06.01.06 Công văn hướng dẫn tạo nguồn cán bộ    -1591/ĐHSPHN -TCCB, 
21/06/2021 

Tr. ĐHSPHN  

13. H6.06.01.07 Quyết định về việc ban hành quy định kéo dài thời gian làm 
việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên co chức danh giáo 
sư, Phó giáo sư và trình độ tiến sĩ kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu 

- 3998/QĐ-ĐHSPHN 
22/9/2021 

Tr. ĐHSPHN  

14. H6.06.01.08 Quyết định về việc ban hành kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng VC, 
NLĐ giai đoạn 2021 - 2025 

   - 736/QĐ-ĐHSPHN, 
24/3/2021 

Tr. ĐHSPHN  

15. H6.06.01.09 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ -2817/QĐ-ĐHSPHN,KHTC, ngày 
22/05/2017 

KHTC  

16. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều cỉa quy chế chi tiêu 
nội bộ 

-3568//QĐ-ĐHSPHN, ngày 13/09/2021 Tr. ĐHSPHN 
 

 

17. Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ  -5817//QĐ-ĐHSPHN, ngày26/12/2023 Tr. ĐsJSPHN  

18.
H6.06.01.10 

Thống kê về Đào tạo Bồi dưỡng của GV,NCV khoa Nghệ 
Thuật 

Từ năm 2019 - 2024 K. Nghệ Thuật 
 

19. H6.06.01.11 Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vu, từ chức , 
miễn nhiệm, điều động bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý. 

- 3306 /QĐ-ĐHSPHN, ngày 
19/08/2020 

- 3479 /QĐ-ĐHSPHN, ngày 
7/09/2021 

Tr. ĐHSPHN 
     Tr. ĐHSPHN 

 

20.

21.
H6.06.01.12 

 QĐ  bổ nhiệm GV,NCV Năm 2019 - 2024 K. Nghệ Thuật  

22. H6.06.01.13 Danh sách cán bộ Trường ĐHSP HN Tính đến 29 /02 .2024 Tr. ĐHSPHN  

23. H6.06.01.14 Danh sách cán bộ ngành SPAN Từ năm 2019 - 2024 K. Nghệ Thuật  

24. H6.06.01.15 Bằng cấp cán bộ ngành SPAN Năm 2024 K. Nghệ Thuật  

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và 
các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. H6.06.02.01 Bổ sung Đề án Tuyển sinh Đại học năm học 2020 - 1318/TB-ĐHSPHN, 
ngày17/8/2021 

Tr. ĐHSPHN  
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2.  Bổ sung Đề án Tuyển sinh Đại học năm học 2021 
 

- 1340/TB-ĐHSPHN,ngày 
23/08/2021 

Tr. ĐHSPHN  

3. Xây dựng Đề án Tuyển sinh Đại học năm học 2022 
 

-  18/ĐHSPHN-ĐT, 
ngày14/01/2022 

Tr. ĐHSPHN  

4. Kết luận về Đề án Tuyển sinh Đại học năm học 2022 
 

- 491/TB-ĐHSPHN, 
ngày27/10/2021 

Tr. ĐHSPHN  

5. Quy định việc xác định chỉ tiêu tyển sinh  - 06/2018 TT -
BGDĐT,ngày28/02/2018 

Bộ GD&ĐT  

6. H6.06.02.02 CV về việc xây dựng quy định, chế độ làm việc đối với VC 
Tr. ĐHSPHN 

- 555/CV - ĐHSP 
HN,ngày18/12/2015 

Tr. ĐHSPHN  

7. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung ban hành quy định, Tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc với giảng viên ĐHSPHN 

- 8227/QĐ- ĐHSP HN-TCCB, 
ngày24/10/2018 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

8. - Quyết định về việc ban hành quy định, Tiêu chuẩn, nhiệm 
vụ và chế độ làm việc với giảng viên ĐHSPHN 

- 3422 QĐ - ĐHSP 
HN,ngày26/8/2020 

 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

9. - Quy định,Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc với cán 
bộ Tr. ĐHSPHN 

- 556/QĐ - ĐHSP 
HN,ngày11/3/2022 

Tr. ĐHSPHN  

10. H6.06.02.03 - Quy định thời gian làm việc với Công chức, viên chức, 
người lao dông trường ĐHSP HN 

- 2878/QĐ-ĐHSP HN,ngày 
26/5/2017 

Tr. ĐHSPHN  

11. - Quy Định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp 
lương viên chức giảng dạy 

- 40/2020/ TT-BGDĐT 
ngày26/10/2020 

Bộ GD&ĐT  

12. H6.06.02.04 Quy định mức giờ chuẩn, đối với giảng viên được bổ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo của Trường ĐHSP HN 

259/QĐ-ĐHSPHN-TCCB, ngày 
16/6/2016 

Tr. ĐHSPHN  

13. H6.06.02.05 Thời Khóa biểu của năm học ngành SPAN Từ năm 2019 -  2024 K. Nghệ thuật  

14. H6.06.02.06 Công văn Thực hiện phần mềm quản lí giờ giảng 
 

649/ĐHSPHN -CNTT, 
ngày9/6/2017 

Tr. ĐHSPHN  

15. H6.06.02.07    Bảng thống kê khối lượng cônsg việc thực hiện của từng cá 
nhân. 

Từ năm ss2019 - 2023 K. Nghệ Thuật  

16.  
H6.06.02.08 

- Báo cáo Giảng dạy sinh viên đánh giá HK1,HKII năm học 
2019 - 2020; 2021-2022 

- Báo cáo Giảng dạy sinh viên đánh giá sHK1, cả năm học 
2022-2023 

TT. ĐBCL & Khảo thí QĐ- 
ĐHSPHN các năm học 2019-2020; 

2021-2022; 2022-2023 

Tr. ĐHSPHN  
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17. H6.06.02.09 
- Lịch dự giờ tổ Thanh nhạc – Nhạc cụ 
- Biên bản dự giờ tổ Thanh nhạc - Nhạc cụ 

- Lịch dự giờ tổ Lí luận âm nhạc 
- Biên bản dự giờ tổ Lí luận âm nhạc 

- Lịch dự giờ tổ Lí luận và PPDHNT 
- Biên bản dự giờ tổ Lí luận và PPDHNT 

 
 

Năm 2019-2024 

 
 

Các bộ môn 

 

18. H6.06.02.10 
Công  văn xây dựng danh mục, bản mô tả và khung năng lực  
vị trí làm của GV, NCV 

- 1591/ĐHSPHN – TCCB, ngày 4/10/2021 Tr. ĐHSPHN  

19. H6.06.02.11 Thống kê Sách ngành SPAN Năm 2019 - 2024 K. Nghệ thuật 
 

 

20. Quy định hoạt động khoa học công nghệ 432/QĐ-ĐHSPHN-KHCN, ngày 
12/02/2021 

Tr. ĐHSPHN  

21. H6.06.02.12 Biên bản họp xét thi đua K. Nghệ thuật  Năm 2019 đến 2023  
K. Nghệ thuật 

 

22. H6.06.02.13 Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường 
ĐHSPHN 

 - 2145 /QĐ-ĐHSPHN, ngày 
06/5/2019 

Tr. ĐHSPHN  

23. H6.06.02.14 Quy định đánh giá phân loại đơn vị, công chức Tr. ĐHSPHN 05/QĐ-ĐHSP HN, ngày 
04/01/2022 

Tr. ĐHSPHN  

24. H6.06.02.15 Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ 
và Nhà nước năm học 2020-2021; 2021-2022 

- 606b/ TB -ĐHSPHN, ngày 
16/12/2021 

-546/ TB -ĐHSPHN, ngày 
10/11/2022 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 

25. H6.06.02.16 Quyết định Công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ 568//QĐ-BGDT, ngày 01/02/2021 Bộ GD & ĐT  

26. Quyết định Công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp Trường năm 18 
-19 

- 8663//QĐ-ĐHSPHN, ngày 
09/08/2019 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

27. Quyết định Công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp Trường năm 19 
-20 

- 3436//QĐ-ĐHSPHN, ngày 
26/08/2020 

Tr. ĐHSPHN  

28. Quyết định Công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp Trường năm 20 
-21 

- 4656//QĐ-ĐHSPHN, ngày 
11/10/2021 

Tr. ĐHSPHN  
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29.  Quyết định Công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp Trường năm 21 
-22 

- 4417//QĐ-ĐHSPHN, ngày 
26/09/2022 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

30.  Quyết định Công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp Trường năm 22 
-23 

- 3795//QĐ-ĐHSPHN, ngày 
11/09/2023 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

31. Tổ chức xét vinh danh giảng viên của năm 2021 - 411//QĐ-ĐHSPHN, TCCB, ngày 
13/09/2021 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

32. Tổ chức xét vinh danh giảng viên tiêu biểu năm 2022- 2023 - 256//QĐ-ĐHSPHN, ngày 
05/07/2023 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

33.  
H6.06.02.17 

Quyết định  về việc công nhận danh hiệu thi đua của bộ 
trưởng BGD và ĐT 

- 4307/ QĐ-BGDT, ngày 
12/11/2019 

- 50/QĐ- BGDĐT , ngày 
09/01/2023 

Bộ GD & ĐT 
     Bộ GD & ĐT 

 

34. H6.06.02.18 Thống kê đề tài, bài báo Khoa học ngành SPAN Từ năm 2019 -  2024 K. nghệ thuật  

35. H6.06.02.19 - Báo cáo Tổng kết các năm học  K. Nghệ thuật Từ năm 2019 - 2023 K. Nghệ thuật  

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến 
công khai. 

1. H6.06.03.01 Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng viên chức ĐHSP 
HN 

1193/QĐ- ĐHSP HN, ngày 6/4/2015; 
284/ĐHSPHN-TCCB ngày 13/3/2018; 

61/TB-ĐHSPHN ngày 11/2/2020; 
102/TB-ĐHSPHN ngày 10/3/2021; 
309/QĐ-ĐHSPHN ngày 14/2/2022; 

220/ĐHSPHN-TCCB ngày 19/5/2022; 
236/ĐHSPHN-TCCB; 

Tr. ĐHSPHN  

2. H6.06.03.02 - Quy định xét tuyển đặc cách vào ngạch giảng viên, NCV 
năm 2018 

2272/ĐHSPHN, 
ngày 2/5/2018 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 

3. H6.06.03.03 Các kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và đội ngũ kế 
thừa từ năm 2019 - 2024 

556/QĐ-ĐHSPHN ngày 11/3/2022; 
102/ĐHSPHN-TCCB ngày 

24/3/2015; 1816/ĐHSPHN-TCCB 
ngày 23/12/2019; 17/NQ-HĐT 

ngày 23/12/2019; 

Tr. ĐHSPHN 
K. Nghệ thuật 

 

 

4. H6.06.03.04 - Thông báo chỉ tiêu thi tuyển viên chức 2020 61/TB-ĐHSPHN, 
ngày 11/2/2020 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 
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58/ĐHSPHN-TCCB 

5. H6.06.03.05 Bản mô tả vị trí công việc  K. nghệ thuật  

6. H6.06.03.06 Luật giáo dục 2019 
Luật giáo dục sửa đổi 2009 
Luật giáo dục đại học 2012 

Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 
Luật viên chức 2010 

Điều lệ trường đại học 
 

Số 43/2019/QH14 
Số 52/2019/QH14 

Số 58/2010/QĐ- TTg; 
99/2019/NĐ-CP; 
08/2012/QH13 

Số 34/2018/QH14 
Số 58/2010/QH12 

 
VPQH 

 

7. H6.06.03.07 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 

học công lập. 

36/2014/TTLT–BGDĐT- BNV, 
ngày 28/11/2014 

Bộ NV và Bộ 
GD&ĐT 

 

8.  
H6.06.03.08 - Quyết định Bổ nhiệm chức danh quản lý, chức dang nghề 

nghiệp của cán bộ 
 

16/QĐ5949/2022/GV2 
3689/QĐ-ĐHSPHN ngày 31/8/2023; 

 
-  Số 2638/QĐ –ĐHSPHN, ngày 

30/06/2023 

Tr. ĐHSPHN  

9. H6.06.03.09 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét nâng hạng, nội 
dung, hình thức và xác định người trúng tuyển chức danh 

nghề nghiệp viện chức giáo dục 

3847/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 
22/8/2017; 

1302/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2018; 
2616/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 

17/6/2019; 
17/ BGDĐT-HĐTTH ngày 3/9/2020; 
1809/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 

25/5/2020; 
3597/ QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2020; 

31/2021/TT-BGDĐT, ngày 
10/11/2021 

Bộ GD & ĐT  

10. H6.06.03.10 Hướng dẫn tạo nguồn cán bộ để tuyển dụng 2019 -2024 307/ĐHSPHN -TCCB ngày 
22/06/2021 

Tr. ĐHSPHN  



19 
 

11.  
 

H6.06.03.14 

- Quyết định Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 
thời gian giữ chức vụ. Thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, 

điều động, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí 
- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian đối với 

lãnh đạo quản lí 

 
2876/QĐ-ĐHSPHN, ngày 26/5/2017; 
8179/QĐ-ĐHSPHN ngày 22/10/2018; 

3479/QĐ-ĐHSPHN, 
ngày07/9/2021 

Tr. ĐHSPHN 
 
 

Tr. ĐHSPHN 

 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá. 

1. H6.06.04.01 Quy định về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học 
ĐHSPHN 

QĐ số 58/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 

ngày 29/01/2018 
Tr.ĐHSPHN 

 

2. H6.06.04.02-
MC1 

Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 
Luật số: 34/2018/QH14 Quốc Hội 

 

3. Luật cán bộ công chức viên chức sửa đổi năm 2019 
Luật số: 52/201/QH14 Tr.ĐHSPHN 

 

4. H6.06.04.03 Quy định đánh giá phân loại đơn vị công chức viên chức 
(1)  861/QĐ -ĐHSPHN-TCCB 

Tr.ĐHSPHN  

5. H6.06.04.04 Chê độ làm việc 2020 QĐ số 3422/QĐ-ĐHSPHN ngày 
26/8/2020 

Tr.ĐHSPHN 

 

 

6. H6.06.04.05 Chê độ làm việc 2022 QĐ số 556/QĐ-ĐHSPHN ngày 
11/3/2022 

Tr.ĐHSPHN 

 

 

7. H6.06.04.06 Quy định đánh giá viên chức năm 2022 QĐ số 05/QĐ-ĐHSPHN ngày 
4/1/2022 

Tr.ĐHSPHN 

 

 

8.  
 
 

H6.06.04.07 

Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 1499/QĐ-ĐHSPHN ngày 
22/4/2015 

Tr.ĐHSPHN 

 

 

9. Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 2817/QĐ-ĐHSPHN – 
KHTC ngày 22/5/2017 

Tr.ĐHSPHN 

 

 

10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (1) QĐ số 3568/QĐ-ĐHSPHN ngày 
13/9/2021 

Tr.ĐHSPHN 

 

 

11. H6.06.04.08 Đánh giá phân loại năm học 2020-2021 QĐ số 266/QĐ-ĐHSPHN -
TCCB ngày 2/6/2021 

Tr.ĐHSPHN 

 

 

12. Đánh giá phân loại năm học  2021-2022 TB số 245/ĐHSPHN -TCCB 
ngày 30/5/2022 

Tr.ĐHSPHN 
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13. H6.06.04.09 Phieu tu danh gia giang vien nam hoc 2019-2020 
Năm 2019- 2024 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

14. H6.06.04.10 Tong hop xep loai cong chuc vien chuc Bo Mon 2020-
2021 

Năm 2019- 2024 
Khoa Nghệ 

thuật 
 

15.  
H6.06.04.11 

_Bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng 2020-2021 QĐ số 282/QĐ-ĐHSPHN -
TCCB ngày 4/6/2021 

Trường ĐHSPHN 

 

 

16.  
 
 

H6.06.04.12 
 

_Công nhận đánh giá phân loại công chức viên chức 
2019_2020 

QĐ số 3143/QĐ-ĐHSPHN ngày 
14/8/2020 

Trường ĐHSPHN 

 

 

17. H6.06.04.13 Công nhận đánh giá phân loại công chức viên chức 
2020_2021 

QĐ số 3278/QĐ-ĐHSPHN ngày 
5/8/2021 

Trường ĐHSPHN 

 

 

18. Bao cao KQDG giang day ky1 nam hoc 2019-2020 
Trung tâm đảm bảo chất lượng 

Trường ĐHSPHN 

 

 

19. Bao cao KQDG giang day ky2 nam hoc 2019-2020 
Trung tâm đảm bảo chất lượng 

Trường ĐHSPHN 

 

 

20. Phiếu lấy ý kiến của người học đối với giảng viên 
Trung tâm đảm bảo chất lượng 

Trường ĐHSPHN 

 

 

21. H6.06.04.14 Khen thưởng công bố quốc tế năm 2019 QĐ số 1033/QĐ-ĐHSPHN-
KHCN ngày 6/12/2019 

Trường ĐHSPHN 

 

 

22. Khen thưởng công bố quốc tế năm 2020 TB số 433/TB-ĐHSPHN ngày 
22/9/2021 

Trường ĐHSPHN 

 

 

23. Khen thưởng công bố quốc tế năm 2021 TB số 534/ĐHSPHN- KHCN 
ngày 22/11/2021 

Trường ĐHSPHN 

 

 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

1. H6.06.05.01 
- Công văn về việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 

các đơn vị 
 

- 174/ĐHSPHN, ngày 18/4/2017 
 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 
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2. 
- Báo cáo năng lực và nhu cầu đào tọa trình độ tiến sĩ/thạc sĩ - 39/BC-ĐHSPHN-TCCB, ngày 

12/06/2019 
Tr. ĐHSPHN 

 

3. H6.06.05.02 - Kế hoạch bồi dưỡng và tuyển dụng viên chức K. Nghệ thuật 
giai đoạn 2019 -2024 

Từ năm  2019 - 2024 K. Nghệ thuật  

4. H6.06.05.03 Tổng hợp kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ đến năm 2024 Từ năm  2019 - 2024 P.KHTC  

5. H6.06.05.04 
Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 
 

10883/QĐ -ĐHSPHN, ngày 
29/10/2019 

 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

6. 
   Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giai 

đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2030 
10882/QĐ ĐHSPHN, ngày 29/10/2019 Tr. ĐHSPHN 

 

7. H6.06.05.05 CV về việc xây dựng danh mục, Bản mô tả vị trí việc làm 
của GV, NCV tr. ĐHSPHN 

1591/ĐHSPHN -TCCB ngày 
04/10/2021 

Tr. ĐHSPHN  

8. H6.06.05.06 Nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức K Nghệ Thuật năm học
2020-2021; 2022 - 2023 Ngày12-11/2021; 

Ngày 11/11/2023 

K nghệ Thuật  

9. H6.06.05.07 CV cử viên chức tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, 
phòng trường đại học, cao đẳng  -545/ĐHSPHN-TCCB, ngày 

26/11/2021 

- 626/ĐHSPHN-TCCB, ngày 
17/03/2022 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 

10. - Danh sách đội ngũ GV, NCV cử đi học lớp bồi dưỡng CB 
quản lý Khoa, phòng Năm 2022 

K. Nghệ Thuật  

11. QĐ cử viên chức đi học CTĐT trình độ Tiến sĩ 
3496/QĐ-ĐHSPHN ngày 21/8/23 

Tr.ĐHSPHN  

12. H6.06.05.08 Quyết định cử viên chức tham gia hội thảo tập huấn chương 
trình đào tạo tiếp cận năng lực 11667/QĐ-ĐHSPHN 

ngày 28/11/2019 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

13. Quyết định cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng CDNN 
giảng viên hạng II - 286/ĐHSPHN-TCCB, ngày 

08/06/2021 
Tr. ĐHSPHN 
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14. - Đăng ký bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin năm 2021 
323/ĐHSPHN-TCCB, ngày 

05/07/2021 

Tr. ĐHSPHN  

15. H6.06.05.09 - Danh sách giảng viên cơ hữu ngành SPAN từ năm 2019 -
2024 2019 - 2024 

K. Nghệ Thuật  

16. H6.06.05.10 
- Thông báo triệu tập thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp năm 
2020 

- Công nhận kết quả thi nâng hạng CDNN năm 2020 

- 338/TB-ĐHSPHN, ngày 04/09/2020 

- 3597/QĐ_BGDĐT, ngày 11/11/2020 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 

17. H6.06.05.11 - Một số Chứng chỉ NVSP, Chứng chỉ ngoại ngữ Chứng chỉ 
ứng dụng CNTT cơ bản; Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý 

Khoa; Phòng trường đại học, cao đẳng 

Năm 2019 - 2024 
K nghệ thuật  

18. H6.06.05.12 
- Bằng Tiến sĩ, PGS của Nguyễn Đỗ Hiệp 

- Quyết định bổ nhiệm chức danh PGS của Nguyễn Đỗ Hiệp; 
GVCC; Chứng chỉ iếng anh QLGD; Chứng chỉ tiếng Anh B2 

 

- 003027 ngày 16/04/2014; 5878/PGS 
ngày 23/12/220 

- 450/QĐ - ĐHSPHN ngày 05/02/2021; 
386/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2022; 

LL08/07656 ngày 13/6/2018 

K. Nghệ thuật  

19. H6.06.05.13 
Bằng PGS của Trần Bảo Lân 

- Quyết định bổ nhiệm chức danh PGS củaTrần Bảo Lân; 
GVCC 

- Số 5883/PGS ngày 23/12/2020 

- 386/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2022 

K. Nghệ thuật  

20. H6.06.05.14 
- Bằng Tiến sĩ của Tạ Hoàng mai Anh 

- Quyết định công nhận học vị và cấp bằngTS của Tạ Hoàng 
mai Anh 

- 23/TS-Q2 ngày 11/11/2020 

- 685/QĐ-HVAN ngày 23/08/2021 

K. Nghệ thuật  

21. H6.06.05.15 Báo cáo tổng kết năm học của trường ĐHSPHN từ năm 2019 
đến 2024 590/BC-ĐHSPHN, 

27/08/2020 

Tr. ĐHSPHN  

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, 
NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. H6.06.06.01 Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng năm học 2018 - 2019 

375/ ĐHSPHN -TCCB, ngày 
01/8/2019 

Tr. ĐHSPHN 
 

2. 
Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020 312/TB- ĐHSPHN, ngày 14/8/2020 Tr. ĐHSPHN 

 



23 
 

3. 
Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021 

446/TB- ĐHSPHN, ngày 
29/09/2021 

Tr. ĐHSPHN 
 

4. H6.06.06.02 Danh sách cán bộ kiêm nhiệm K. Nghệ Thuật Năm 2024 K. Nghệ Thuật  

5. H6.06.06.03 - Biên bản tổng kết dự giờ và rút kinh nghiệm 
- Lịch dự giờ giảng trên lớp 

- Biên bản dự giờ giảng trên lớp 

2019 - 2024 Các Bộ môn 
 

 

6. H6.06.06.04 - Hướng dẫn, Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng năm 
học 2019-2020 

- 206/ĐHSPHN-TCCB, 
ngày04/06/2020 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

7. - Hướng dẫn, Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng năm 
học 2020-2021 

- 282/ĐHSPHN-TCCB, ngày 
04/06/2021 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

8. - Hướng dẫn, Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 
năm học 2021-2022 

 

- 252/ĐHSPHN-TCCB 
ngày 01/06/2022 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

9. H6.06.06.05 - Công nhận danh hiệu tập thể thi đua cấp Bộ năm học 2019-
2020 

- 606b/TB-ĐHSPHN, 
ngày 16/12/2021 

Bộ GD&ĐT 
 

 

10. - Công nhận danh hiệu cá nhân thi đua cấp Bộ năm học 2020-
2021 

102/QĐ-BGDĐT, ngày 10/01/2022 Bộ GD&ĐT  

11. - Kết quả bình xét danh hiệu thi đua câp Bộ và Nhà nước năm 
học 2020-2021 

568/QĐ-BGDĐT, 
01/02/2021 

Bộ GD&ĐT 
 

 

12. H6.06.06.06 
 

Thống kê bài báo quốc tế khen thưởng năm 2021 
 

534/ĐHSPHN-KHCN,22/11/2021 
2021 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

 

13. Danh sách bài báo quốc tế của giảng viên K. Nghệ Thuật Từ năm 2019 -2024 K. Nghệ Thuật  

14. H6.06.06.07 Thống kê về các NCKH và phục vụ cộng đồng hằng năm của 
GV, NCV K. Nghệ Thuật 

Từ năm 2019 -2024 K. Nghệ thuật  

15.  
 

H6.06.06.08 
 

Danh sách GV, NCV được khen thưởng và công nhận đột 
suất hằng năm (nêu rõ lý do). 

Từ năm 2019 -2024 K. Nghệ thuật  

16.
Biên bản đề xuất cán bộ được nâng lương trước thời hạn Từ năm 2019 -2024 

K. Nghệ thuật  

17. H6.06.06.09 - Góp ý chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ 
- Góp ý bản thảo Quy định về công tác xây dựng CTĐT 

-592/ĐHSPHN-KHTC, 
Ngày04/12/2017 

- 297/ĐHSPHN-TCCB, 

Tr. ĐHSPHN 
 

Tr. ĐHSPHN 
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Ngày26/06/2017 

18. H6.06.06.10 - Bản tổng hợp ý kiến góp ý cho báo cáo tổng kết của Trường Từ năm 2019 -2024 K. Nghệ thuật  

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. H6.06.07.01 Quy định về hoạt động NCKH của trường ĐHSPHN QĐ số 856/QĐ-ĐHSPHN-KHCN 
ngày 06/03/2017 

Trường 
ĐHSPHN 

 

2. Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của 
nhóm nghiên cứu mạnh 

QĐ số 3245/QĐ-ĐHSPHN-KHCN 
ngày 30/7/2021 

Trường 
ĐHSPHN 

 

3. Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHSP v/v thành lập 
“Quỹ hỗ trợ khen thường khoa học công nghệ” cho các nhà 

khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của Trường ĐHSPHN 

QĐ số 274/QĐ-ĐHSPHN-KH ngày 
9/2/2009 

Trường 
ĐHSPHN 

 

4. Quyết định v/v điều chỉnh tên gọi “Quỹ hỗ trợ khen thường 
khoa học & công nghệ”của Trường ĐHSPHN 

QĐ số 844/QĐ-ĐHSPHN-KH ngày 
12/3/2019 

Trường 
ĐHSPHN 

 

5. 

H6.06.07.02 Tài liệu hướng dẫn NCKH 

Số 37/2014/TT-BKHCN ngày 
12/12/2014 

Bộ khoa học 
công nghệ 

 

6. QĐ số 11608/QĐ- ĐHSPHN ngày 
31/12/2015 

Trường 
ĐHSPHN 

 

7. 
Số 4430/2018/BGDDT-KHCNMT 

ngày 25/9/2018 

Bộ GD&ĐT- Bộ 
khoa học công 

nghệ môi trường 

 

8. Số 1498/ĐHSP-KHCN ngày 
31/10/2019 

Trường 
ĐHSPHN 

 

9. H6.06.07.03 Thống kê đề tài NCKH- Bài báo của GV  
2019-2023 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

10. H6.06.07.04 Công văn v/v tổng kết công tác NCKH hằng năm 
2019 – 2023 

Trường 
ĐHSPHN 

 

11. H6.06.07.05 Công nhận xếp loại viên chức hàng năm 
2019-2023 

Trường 
ĐHSPHN 

 

12. H6.06.07.06 Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc của 
công chức viên chức và người lao động (QĐ số 857/QĐ-

DHSPHN ngày 6/3/2017) 

QĐ số 857/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 
ngày 6/3/2017  

Trường ĐHSPHN 
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13. Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc của 
công chức viên chức và người lao động (QĐ số 2878/QĐ-

DHSPHN ngày 26/5/2017) 

QĐ số 2878//QĐ-ĐHSPHN-TCCB 
ngày 26/5/2017 

Trường 
ĐHSPHN 

 

14. Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy định tiêu chuẩn, 
nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với giảng viên của trường 

ĐHSP HN (Số QĐ số 8227/QĐ-ĐHSPHN-TCCB, 
24/10/2018) 

QĐ số 8227/QĐ-ĐHSPHN-TCCB, 
24/10/2018 

Trường 
ĐHSPHN 

 

15. Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc đối 
với giảng viên Trường ĐHSPHN (QĐ số 3422/QĐ-

DHSPHN ngày 26/8/2020) 

QĐ số 3422/QĐ-DHSPHN ngày 
26/8/2020 

Trường 
ĐHSPHN 

 

16. H6.06.07.07 Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH hàng năm 
2019-2022 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

17. H6.06.07.08 Báo cáo đề án Việc làm của GV Khoa Nghệ thuật 
2022 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

18. H6.06.07.09 Danh sách GV kiêm nhiệm 
2022 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực 
hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1.  
 

H7.07.01.01 

- Quyết định v/v ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển của 

      -  Trường ĐHSPHN giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030; 
 giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030 

-3367/QĐ- ĐHSPHN, ngày 15/10/2011 
- 10882/QĐ-ĐHSPHN, ngày 

29/10/2019 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 

2. H7.07.01.02 Đề án vị trí việc làm 2015 102/ĐHSPHN/TCCB, 
ngày24/3/2015 

Tr.ĐHSPHN  

3. Đề án vị trí việc làm 2021 1591/ĐHSPHN/TCCB, ngày 
04/10/2021 

Tr. ĐHSPHN  

4.  
H7.07.01.03 

- Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với 
giáo viên thực hành của Trường ĐHSPHN và Quyết định sửa 

đổi, bổ sung 

- 858 /QĐ-ĐHSPHN/TCCB, 
ngày01/06/2017 

- 471 /QĐ-ĐHSPHN/TCCB, 
ngày13/02/2019 

Tr. ĐHSPHN 
 

Tr. ĐHSPHN 

 

5. H7.07.01.04 - Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với 
viên chức hành chính, người lao động của Trường ĐHSPHN 

- 859 /QĐ- ĐHSPHN/TCCB, ngày 
01/6/2017 

Tr. ĐHSPHN  
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6. H7.07.01.05 Quy định số lượng người làm việc tại văn phòng các khoa 20/TB- ĐHSPHN-TCCB, 
10/01/2019. 

Tr. ĐHSPHN  

7. H7.07.01.06 Danh sách đội ngũ nhân viên toàn Trường ĐHSPHN Từ năm 2019 - 2024 P. TCCB  

8. H7.07.01.07 Danh sách đội ngũ nhân viên K. Nghệ thuật Từ năm 2019 - 2024 K. Nghệ thuật  

9. H7.07.01.08 Danh sách cán bộ kiêm nhiệm ngành SPANs Từ năm 2019 - 2024 K. Nghệ thuật  

10. H7.07.01.09 Mẫu phiếu và báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng của 
đội ngũ hành chính 

Từ năm 2019 - 2024 TT. ĐBCL  

11. H7.07.01.10 Các kế hoạch thực hiện việc quy hoạch đội ngũ nhân viên Từ năm 2019 - 2024 K. Nghệ thuật  

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1. H7.07.02.01 Quy chế tuyển dụng viên chức của trường Đại học Sư phạm 
HN - 1193 QĐ-ĐHSPHN 06/04/2015 

- 309/QĐ-ĐHSPHN 14/02/2022 

Trường 
ĐHSPHN 

 

2. H7.07.02.02 CV về việc góp ý về Đề án vị trí việc làm 
- 17/NQ-HĐT  ngày 23/12/2019 
- 1591/ĐHSPHN ngày 4/10/2021 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 

3. 
H7.07.02.03 

 

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2020 
TB số 61/TB- ĐHSPHN ngày 

11/2/2020 
Tr. ĐHSPHN 

 

 

4. TB bổ sung chỉ tiêu thi tuyển viên chức năm 2020 
TB số 64/TB- ĐHSPHN ngày 

13/2/2020 
Tr. ĐHSPHN 

 

 

5. 
 

H7.07.02.04 

Quyết định v/v Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, 

miễn nhiệm, điều động bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý 

- 8179/QĐ- ĐHSPHN, ngày 22/10/2018 

- 3479 /QĐ-ĐHSPHN ngày 7/9/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

6. H7.07.02.05 Kết quả KS nhu cầu và ý kiến góp ý của các bên liên quan về 
vị trí việc làm Năm 2019 Tr. ĐHSPHN 
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7. H7.07.02.06 Danh sách các nhân viên làm việc tại Khoa 
Từ năm 2019 - 2024 Khoa Nghệ Thuật 

 

8. H7.07.02.07 Quyết định điều động Viên chức 
Năm 2021 Tr. ĐHSPHN 

 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá. 

1. H7.07.03.01 Quy định đánh giá phân loại đơn vị, công chức và người lao 
động của trường ĐHSPHN 

QĐ số 861/QĐ-ĐHSPHN-TCCB ngày 

06/03/2017 

Số 05/QĐ-ĐHSPHN ngày 
04/1/2022 

Tr.ĐHSPHN 

 

2. H7.07.03.02 
Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN 

năm 2017 

QĐ Số 4806/QĐ-ĐHSPHN ngày 

06/07/2017 

Số 2145 /QĐ-ĐHSPHN ngày 06/5/2019 
Tr. ĐHSPHN 

 

3. 
Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN 

năm 2019 
Quyết định số 2145/QĐ-ĐHSPHN 

ngày 06/05/2019 
Tr. ĐHSPHN 

 

4. H7.07.03.03 
Quy chế chi tiêu nội bộ Quyết định số 2817/ĐHSPHN-PQT 

ngày 22/5/2017 
Tr. ĐHSPHN 

 

5. H7.07.03.04 Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc 

 
Số 5030/QĐ-ĐHSPHN ngày 

10/09/2014 
Tr. ĐHSPHN 

 

6. H7.07.03.05 
Kết quả đánh giá, xếp loại chuyên viên hằng năm 2018 - 2021 Tr. ĐHSPHN 

 

7. H7.07.03.06 
Mẫu phiếu và Báo cáo mức độ đáp ứng của cán bộ hành chính 

2019 
TT Đảm bảo chất 

lượng 

 

8. H7.07.03.07 
Phiếu tự đánh giá và phân loại viên chức năm học 2019 - 2023 K. Nghệ thuật 

 

9. H7.07.03.08 
Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Nghệ thuật 2019 - 2023 K. Nghệ thuật 

 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. H7.07.04.01 Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 
Số 174/ĐHSPHN ngày 18/4/2017 

Trường ĐHSPHN 
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2. H7.07.04.03-
MC1 

Huong dan thuc hien tao nguon can bo Số 307/ĐHSPHN -TCCB ngày 
21/6/2021 

Trường ĐHSPHN 

 

 

3. H7.07.04.03-
MC2 

Ke hoach dao tao boi duong vien chuc Số 736/QĐ- ĐHSPHN ngày 
24/3/2021 

Trường ĐHSPHN 

 

 

4. H7.07.04.03-
MC3 Khen thuong bang khen Bo truong 

Số 308/QĐ- ĐHSPHN-TCCB ngày 
11/7/2016 

Trường ĐHSPHN 

 

 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, 
NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. H7.07.05.01 Quy định về thi đua khen thưởng của trường Quyết định số 2145/QĐ-ĐHSPHN 
06/5/2019 quy định về thi đua khen 

thưởng của trường 

Trường 
ĐHSPHN 

 

2. H7.07.05.02 Tổ kiểm tra hành chính và Công vụ Số 3148/QĐ-ĐHSPHN về việc 
thành lập Tổ kiểm tra hành chính 

và Công vụ ngày 05/6/2017 

Trường 
ĐHSPHN 

 

3. H7.07.05.03 Biên bản phân công nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên của khoa 
Nghệ thuật hằng năm giai đoạn 2019 - 2024 

Năm 2019-2024 Khoa  Nghệ 
thuật 

 

4. H7.07.05.04 Biên bản họp khoa về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ và 
thi đua khen thưởng hằng năm giai đoạn 2019 - 2024 

Năm 2019-2024 Khoa  Nghệ 
thuật 

 

 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

1. H8.08.01.01 Đề án tuyển sinh hàng năm 
2019 - 2023 

Trường 
ĐHSPHN 

 

2. H8.08.01.02 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, 

tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính 

quy. 

Cơ sở dữ liệu tuyển sinh, thống kê kết quả tuyển sinh. 

03/2015/TT-BGDĐ ngày 
26/02/2015; 03/2016/TT-BGDĐ 
ngày 14/ 3/ 2016 ; 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25/01/2017; 
07/2018/TT-BGDĐT ngày 

01/03/2018; 02/2019/TT-BGDĐT 
ngày 28/02/2019; 09/2020/TT 

BGDĐT ngày 7/5/2020; 
16/2021/TT-BGDĐT ngày 

01/6/2021 

 

Bộ GD&ĐT 
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3. H8.08.01.03 Thông báo/ kế hoạch tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tờ rơi, 

trang thông tin điện tử của Trường/ Khoa: 

+ Trang thông tin tuyển sinh của Nhà trường: 

http://tuyensinh.hnue.edu.vn/  

+ Thông báo tuyển sinh trên page của khoa Nghệ thuật:  
www.facebook.com/khoanghethuatdhsphn 

2019 - 2023 

Trường ĐHSPHN 

- Khoa Nghệ 
thuật 

 

4. H8.08.01.04 Phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực hàng năm 
2019-2023 

Trường 
ĐHSPHN 

 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá 

1. H8.08.02.01 Đề án tuyển sinh hàng năm 
2019 - 2023 

Trường 
ĐHSPHN 

 

2. H8.08.02.02 Dữ liệu về ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng, 
rà soát, đánh giá tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người 

học 
2019-2023 

Trường ĐHSPHN, 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

3. H8.08.02.03 Thông tư, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 03/2015/TT-BGDĐ ngày 
26/02/2015; 03/2016/TT-BGDĐ 
ngày 14/ 3/ 2016 ; 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25/01/2017; 
07/2018/TT-BGDĐT ngày 

01/03/2018; 02/2019/TT-BGDĐT 
ngày 28/02/2019; 09/2020/TT 

BGDĐT ngày 7/5/2020; 
16/2021/TT-BGDĐT ngày 

01/6/2021 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

 

4. H8.08.02.04 Văn bản đánh giá công tác tuyển sinh hàng năm (Biên bản 
họp Hội đồng khoa học của khoa Nghệ thuật về công tác 

tuyển sinh từ năm 2019 đến năm 2023). 
2019 - 2023 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

5. H8.08.02.05 Các phương thức tuyển sinh ngành năng khiếu 
2023 

Trường 
ĐHSPHN 

 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

1. H8.08.03.01 Quy chế/ quy định đào tạo 

(Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSPHN) 

9779/QĐĐHSPHN ngày 07/12/2017 

3980/QĐ-ĐHSPHN ngày 

Trường ĐHSPHN 
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21/9/2021; 

2. H8.08.03.02 + Sổ tay sinh viên   

 

 

- Bộ GD và ĐT 

- Trường 
ĐHSPHN 

 

3. H8.08.03.03 Khung chương trình đào tạo  
 

- Trường ĐHSPHN 

- Khoa Nghệ 
thuật 

 

4. H8.08.03.04 Kế hoạch đào tạo 
2019-2023 

Trường 
ĐHSPHN 

 

5. H8.08.03.05 Các báo cáo và phản hồi về kết quả, tiến độ học tập và rèn 
luyện của người học 

2019-2023 
Khoa Nghệ 

thuật 
 

6. H8.08.03.06 Các công tác hỗ trợ NH, công văn về Cố vấn học tập 988/ĐHSPHN-ĐT ngày 11/11/2019. 

11577/QĐ-ĐHSPHN ngày 25/11/2019. 

1057/ĐHSPHN-ĐT ngày 19/12/2019. 

12020/QĐ-ĐHSPHN ngày 16/12/2019. 

5247/QĐ-ĐHSPHN ngày 10/11/2020. 

4621/QĐ-ĐHSPHN ngày 7/10/2021. 

5161.QĐ-ĐHSPHN ngày 02/11/2022 

4055.QĐ-ĐHSPHN ngày 
22/9/2023. 

 

 

7. H8.08.03.07 Hệ thống quản lí theo học chế tín chỉ: 

+ Trang đào tạo (daotao.hnue.edu.vn - UNISOF) 
 

- Trường 
ĐHSPHN 

 

8. H8.08.03.08 Dữ liệu về kết quả học tập của người học hàng năm/cảnh báo 
học tập 

688/QĐ-ĐHSPHN ngày 1/3/2019 

161/ĐHSPHN-ĐT ngày 3/4/2019 

9801/QĐ-ĐHSPHN ngày 13/9/2019 

652/QĐ-ĐHSPHN ngày 3/3/2020 

4298/QĐ-ĐHSPHN ngày 24/9/2020 

4346/QĐ-ĐHSPHN ngày 29/9/2021 

613/ĐHSPHN-ĐT ngày 20/12/2022 

Trường 
ĐHSPHN 
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241/QĐ-ĐHSPHN ngày 26/1/2022 

4332/QĐ-ĐHSPHN ngày 22/9/2022 

317/QĐ-ĐHSPHN ngày 10/2/20223 

5170/QĐ-ĐHSPHN ngày 
10/11/2023 

9. H8.08.03.09 Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 2497/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 
3/5/2018 

Trường 
ĐHSPHN 

 

10. H8.08.03.10 Công văn về Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên 149/ĐHSPHN-HCĐN ngày 26/3/2019 

152/ĐHSPHN-CTCTHSSV ngày 

27/3/2019 

255/TB-ĐHSPHN ngày 16/5/2019 

466/ĐHSPHN-CTCTHSSV ngày 

3/10/2019 

468/TB-ĐHSPHN ngày 4/10/2019 

944/ĐHSPHN-ĐT ngày 24/10/2019 

85/ĐHSPHN-ĐT ngày 6/3/2019 

147/ĐHSPHN-ĐT ngày 29/4/2020 

210/TB-ĐHSPHN ngày 11/6/2020 

420/TB-ĐHSPHN ngày 30/10/2020 

480/ĐHSPHN-ĐT ngày 24/11/2020 

71/ĐHSPHN-ĐT ngày 24/2/2021 

138/ĐHSPHN-CTCTHSSV ngày 

25/3/2021 

561/ĐHSPHN-CTCTHSSV ngày 

24/11/2022 

476/ĐHSPHN-CTCTHSSV ngày 
19/10/2021 

Trường 
ĐHSPHN 

 

11. H8.08.03.11 Khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo sinh viên tốt nghiệp 
hàng năm 

2019-2020-2021 
Trường 

ĐHSPHN 
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Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có 
việc làm của người học 

1. H8.08.04.01 Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc 

của Ban Giám hiệu và các đơn vị: 

- Luật giáo dục số 38/2005/QH11 

- Luật giáo dục số 43/2019/QH14 

 - Luật giáo dục ngày 14/06/2005 và 

ngày 14/06/2019 

- Quyết định số 1446 ngày 19/04/2016 

- Quyết định số 3056, ngày 
12/08/2020 

-Quốc hội nước 

CHXHCN Việt 

Nam 

-Trường 
ĐHSPHN 

 

2. H8.08.04.02 Quy định về tư vấn học tập, việc làm, hoạt động hỗ trợ người 
học 

8118/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 

18/10/2019;  

11577/QĐ-ĐHSPHN ngày 25/11/2019; 

5247/QĐ-ĐHSPHN ngày 10/11/2020; 

4621/QĐ-ĐHSPHN ngày 7/10/2021; 

5161/QĐ-ĐHSPHN ngày 2/11/2022; 

4055.QĐ-ĐHSPHN ngày 
22/9/2023. 

Trường 
ĐHSPHN 

 

3. H8.08.04.03 Các quy định, chức năng của Cvht 12020/QĐ-ĐHSPHN ngày 
16/12/2019. 

Trường 
ĐHSPHN 

 

4. H8.08.04.04 CV ban hành quy định quản lí và tổ chức đào tạo qua mạng 
694/QĐ-ĐHSPHN ngày 23/3/2022 

Trường 
ĐHSPHN 

 

5. H8.08.04.05 Kết quả khảo sát chất lượng đào tạo sinh viên tốt nghiệp 
hàng năm và trong thời gian đánh giá 

2019-2020-2021 
Trường 

ĐHSPHN 
 

6. H8.08.04.06 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 
2019-2020-2021 

Trường 
ĐHSPHN 

 

7. H8.08.04.07 Báo cáo đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên dựa 
trên phản hồi của sinh viên. 

2019-2023 
Trường 

ĐHSPHN 
 

8. H8.08.04.08 Cảnh báo học tập, buộc thôi học của các năm học 688/QĐ-ĐHSPHN ngày 1/3/2019 

161/ĐHSPHN-ĐT ngày 3/4/2019 

9801/QĐ-ĐHSPHN ngày 13/9/2019 

652/QĐ-ĐHSPHN ngày 3/3/2020 

4298/QĐ-ĐHSPHN ngày 24/9/2020 

4346/QĐ-ĐHSPHN ngày 29/9/2021 

Trường 
ĐHSPHN 
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613/ĐHSPHN-ĐT ngày 20/12/2022 

241/QĐ-ĐHSPHN ngày 26/1/2022 

4332/QĐ-ĐHSPHN ngày 22/9/2022 

317/QĐ-ĐHSPHN ngày 10/2/20223 

5170/QĐ-ĐHSPHN ngày 
10/11/2023 

9. H8.08.04.09 Tọa đàm, giao lưu giữa lãnh đạo nhà trường với người học 1062/TB-ĐHSPHN ngày 24/12/2019; 

2/TB-ĐHSPHN ngày 4/1/2020; 

421/TB-ĐHSPHN ngày 20/10/2020; 

457/TB-ĐHSPHN ngày 10/11/2020; 

01/TB-ĐHSPHN ngày 5/1/2021; 

639/TB-ĐHSPHN ngày 
30/12/2022; 

Trường 
ĐHSPHN 

 

10. H8.08.04.10 Các công văn về Thực tập sư phạm cho sinh viên 1044/ĐHSPHN-ĐT ngày 11/12/2019; 

531/ĐHSPHN-ĐT ngày 18/12/2020; 

2494/TB-ĐHSPHN ngày 22/12/2020; 

634/ĐHSPHN-ĐT ngày 31/12/2021; 

163/TB-ĐHSPHN ngày 1/2/2021 

25/TB-ĐHSPHN ngày 20/1/2022; 

173/QĐ-ĐHSPHN ngày 20/1/2022; 

440/QĐ-ĐHSPHN ngày 23/09/2022; 

4517/QĐ-ĐHSPHN ngày 3/10/2022; 

443/TB-ĐHSPHN ngày 30/9/2022; 

Trường 
ĐHSPHN 

 

11. H8.08.04.11 Các khen thưởng dành cho sinh viên 397/QĐ-ĐHSPHN ngày 24/1/2019; 

11333/ QĐ-ĐHSPHN ngày 

15/11/2019; 

9415/QĐ-ĐHSPHN ngày 3/9/2019; 

6321/QĐ-ĐHSPHN ngày 21/12/2020; 

6276/QĐ-ĐHSPHN ngày 18/12/2020 
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2425/QĐ-ĐHSPHN ngày 6/7/2020; 

1984/QĐ-ĐHSPHN ngày 16/6/2021; 

5901/QĐ-ĐHSPHN ngày 30/12/2021; 

4706/QĐ-ĐHSPHN ngày 12/10/2021; 

486/QĐ-ĐHSPHN ngày 1/3/2022; 
12. H8.08.04.12 Kế hoạch Chào Tân sinh viên các năm 

2019-2023 
Khoa Nghệ 

thuật 
 

13. H8.08.04.13 Chỉ tiêu học bổng các năm học 85/ĐHSPHN-ĐT ngày 6/3/2019 

944/ĐHSPHN-ĐT ngày 24/10/2019 

71/ĐHSPHN-ĐT ngày 24/2/2021; 

147/ĐHSPHN-ĐT ngày 29/4/2020; 

Trường 
ĐHSPHN 

 

14. H8.08.04.14 Ngày hội việc làm các năm 135/GM-ĐHSPHN ngày 30/5/2022; 

215/TB-ĐHSPHN ngày 5/5/2021; 

66/TB-ĐHSPHN-CTCT-HSSV ngày 

26/2/2019; 

174/TB-ĐHSPHN-CTCT-HSSV ngày 

9/4/2019; 

156/TB-ĐHSPHN-CTCT-HSSV 
ngày 1/4/2019;                   

Trường 
ĐHSPHN 

 

15. H8.08.04.15 Kế hoạch tổ chức, dạy học tuần NVSP 
2019-2023 

Khoa Nghệ 
Thuật 

 

16. H8.08.04.16 Hoạt động ngoại khóa cho Sinh viên 
 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lí, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

1. H8.08.05.01 Sơ đồ KTX - ĐHSPHN 

 
2019 - 2020 Trường ĐHSP 

 

2. H8.08.05.02 Hợp đồng dịch vụ Vệ sinh môi trường, Văn bản chọn đơn vị 
cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường. 

10460/QĐ-ĐHSPHN ngày 28/12/2018; 

37/BC/ĐHSPHN ngày 26/5/2020 
Trường ĐHSP 

 

3. H8.08.05.03 Sơ đồ,khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
 Trường ĐHSP 
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4. H8.08.05.04 Thông tin thư viện  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 12/TB-TTTV ngày 4/5/2021 

13/TB-TTTV ngày 4/5/2021 
Trường ĐHSP 

 

5. H8.08.05.05 Báo cáo cơ sở vật chất viện  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
 Trường ĐHSP 

 

6. H8.08.05.06 Các chính sách, ưu đãi về y tế học đường cho sinh viên. 
50/TB-ĐHSPHN ngày 15/2/2022 Trường ĐHSP 

 

7. H8.08.05.07 Bảng, biển phổ biến nội quy, quy tắc ứng xử 
10486/QĐ-ĐHSPHN ngày 28/12/2018 Trường ĐHSP 

 

8. H8.08.05.08 Biên bản về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm 1624/BGD ĐT-GDTC ngày 14/4/2023 

241/CĐ ĐHSPHN-VP ngày 18/9/2023 

433/KH-ĐHSPHN ngày 26/10/2023 

1069/ĐHSPHN-BV ngày 27/12/2019 

352/ĐHSPHN- BV ngày 15/8/2022 

1059/ĐHSPHN-BV ngày 20/12/2019 

Trường ĐHSP 

 

9. H8.08.05.09 Phản hồi của người học về cơ sở vật chất HNUE 
2020 Trường ĐHSP 

 

10. H8.08.05.10 Dữ liệu, thông tin về Khám sức khỏe của SV 436/KH-ĐHSPHN ngày 28/9/22022 

355/TB/ĐHSPHN ngày 8/9/2023 

412/KH-ĐHSPHN ngày 20/9/2022 

Trường ĐHSP 

 

11. H8.08.05.11 Y tế học đường, phòng chống dịch bệnh 1687/BGD ĐT-GDTC ngày 18/4/2023 

147/ĐHSPHN-KTX ngày 20/4/2023 

2292/KSBT-SKMT@YTTH ngày 

18/8/2023 

101/TB-ĐHSPHN ngày 21/3/2023 

376/TB-ĐHSPHN ngày 3/10/2023 

Trường ĐHSP 

 

 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

1. 
H1.09.01.01 

Sơ đồ tổng thể và hệ thống phòng làm việc, phòng học chức 
năng của nhà trường 

 

 
2019-2023 

Phòng QT 
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2. 
H1.09.01.02 

Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị, sổ theo dõi tình trạng 
hoạt động, sử dụng. 

2019-2022 Phòng KHCN 
 

3. 
H1.09.01.03 Kế hoạch mua mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị:  2019-2023  

Trường ĐHSPH
N 

 

4. 
H1.09.01.04 

Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị  
 

 

 
2019-2023 

Phòng KH-TC, 
Phòng KHCN 

 

5. 
H1.09.01.05 

Sơ đồ hệ thống phòng làm việc và các phòng chức năng 
Khoa Nghệ Thuật 

2023 
Khoa Nghệ 

Thuật 
 

6. 
H1.09.01.06 

 Hồ sơ theo dõi tình trạng sử dụng thiết bị của các bộ môn 
Khoa Nghệ Thuật 

.../ĐHSPHN-KHCN  
 

Các Bộ môn, PTN 
Phòng KHCN  

 

7. 

H1.09.01.07 

Hồ sơ về Phiếu khảo sát ý kiến của cán bộ giảng viên (trích ý 
kiến về hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức 
năng) 

 

 TT ĐBCL 

 

8. 
H1.09.01.08 

Hồ sơ về Phiếu khảo sát ý kiến của cán bộ giảng viên, nhân viên 
của khoa Nghệ Thuật về cơ sở vật chất của Khoa Nghệ Thuật.  

 
2019 -2023 

Khoa Nghệ 
Thuật 

 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. 
H1.09.02.01 

Sơ đồ bố trí thư viện (Sơ đồ tổng thể) 
 

            2023 
 

TT TT-TV 
 

2. 
H1.09.02.02 Danh sách tài sản cố định của TT TT-TV 2023 

TT TT-TV 
 

 

3. 
H1.09.02.03 Kế hoạch hoạt động ngày Hội sách  2019 

TT TT-TV 
 

 

4. 

H1.09.02.04 

Nội quy và hướng dẫn tra cứu tài liệu và sử dụng thiết bị tại TT 
TT-TV (Nội quy, quy định của TT TT-TV, Hướng dẫn tra cứu 
tài liệu, Tài liệu hướng dẫn khai thác thư viện số, Các thông báo 
khai thác sử dụng thư viện, tập huấn sử dụng phần mềm tra cứu) 

 

2019, 2020,2021,2022023 
TT TT-TV 

 
 

 

5. 
H1.09.02.05 

Hợp đồng cung cấp  cơ sở dữ liệu điện tử Proquest Central/ 
Turnitin 

2019-2023 
 

TT TT-TV 
 

 

6. 
H1.09.02.06 

Thông báo mua bổ sung tài liệu hàng năm 
(Danh sách tài liệu được bổ sung hàng năm) 

2019  
2020  

TT TT-TV 
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2021 
2022 

2023 

 

7. 

H1.09.02.07 

Hồ sơ kinh phí đầu tư  cho TT TT-TV (Dự toán kinh phí 
hàng năm, các  đề nghị mua vật tư , bảng thống kê nguồn 
kinh phí đầu tư bổ sung tài liệu cho thư viện, một số Hợp 

đồng mua tài liệu bổ sung hàng năm) 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 
 

TT TT-TV 
 

 

 

8. 
H1.09.02.08 Bảng thống kê số liệu công tác phục vụ bạn đọc 

2019 – 2020; 2020 – 2021 
2021 – 2022 

2022-2023 

TT TT-TV 
 

 

 

9. 
H9.09.02.09 

Bảng tổng hợp Phiếu điều tra nhu cầu tin của người học, cán 
bộ, giảng viên về các nguồn học liệu và chất lượng phục vụ 

của TT TT-TV 

2023 
 

TT TT-TV 
 

 

10.
H9.09.02.10 

Thống kê danh mục sách, giáo trình, tài liệu, học liệu phục 
vụ chương trình đào tạo 

  
 

11.
H9.09.02.11 Đề cương chi tiết môn học/học phần SP Âm nhạc 2020, 2022  

 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

1. H1.09.03.01 
 Sơ đồ Phòng thực hành, thí nghiệm của Trường   

Phòng QT, 
Trường 

ĐHSPHN 

 

2. H1.09.03.02 Thống kê trang thiết bị khoa Nghệ Thuật, phục vụ đào tạo 
thực hành và NCKH cho SV 

 
2019- 2023 

Khoa Nghệ 
Thuật 

 

3. H1.09.03.03 
(Dùng chung 
H9.09.01.06) 

 
 

Hồ sơ về sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất (sửa chữa điện, 
nước, ánh sáng, …) Khoa Nghệ Thuật 

2019 - 2023 Phòng KHCN, 
Phòng QT, Phòng 

KH-TC, Khoa Nghệ 
Thuật, 

Trường 
ĐHSPHN 

 

4. H1.09.03.06 Hồ sơ về Mua sắm thiết bị thường xuyên cho Khoa Nghệ Thuật 
 

 
2019-2023 

Phòng KHCN, 
Phòng KH-TC, 

Khoa Nghệ Thuật, 
Trường 

ĐHSPHN 
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Tiêu chí 9.4. Hệ thống CNTT (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật đế hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. H1.09.04.01 Sơ đồ và hệ thống công nghệ thông tin  TT CNTT  

2. H1.09.04.02 Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính, 
phàn cứng, phần mềm và các mạng truyền thông, phòng họp 

trực tuyến, trang thông tin điện tử. 

2017 Trường 
ĐHSPHN 

 

3. H1.09.04.03 Danh mục máy tính, phần cứng, phần mềm được cập nhật 
hàng năm trong chu kỳ đánh giá 

 Trường ĐHSPHN 
 

 

4. H1.09.04.04 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Trường ĐH Sư 
phạm Hà Nội. 

 

Số 3193/QĐ-ĐHSPHN ngày 
06/06/2017 

Trường 
ĐHSPHN 

 

5. H1.09.04.05 Quy chế quản lý hệ thống mạng và sử dụng dịch vụ mạng của 
Trường ĐHSP Hà Nội. 

 

Số 3198/QĐ-ĐHSPHN ngày 06/06/ 
2017 

Trường 
ĐHSPHN 

 

6. H1.09.04.06 Hồ sơ về các phần mềm quản lý, đào tạo … 2019-2023 
 

Trường 
ĐHSPHN 

 

7.  
H1.09.04.07 

Hồ sơ về triển khai Hệ thống học trực tuyến 
 

 TT CNTT 
Trường 

ĐHSPHN 

 

8. H1.09.04.08 Quy định về chức năng nhiệm vụ của BGH, các đơn vị 
 

Số 1446/QĐ-ĐHSPHN ngày 
19/04/2016 

Trường  

9. H1.09.04.09 Giấy tờ theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính, 
phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng truyền thông, trang 

thông tin điện tử 

2019 -2023 Trường 
ĐHSPHN 

 

10. H1.09.04.10 Danh mục máy tính, phần cứng, phần mềm được cập nhật hằng 
năm trong chu kỳ đánh giá 

 

2019 -2023 TT CNTT 
Trường 

ĐHSPHN 

 

11. H9.09.04.11 Đánh giá/phản hồi của NH, GV và các bên liên 
quan về mức độ phù hợp của hệ thống CNTT trong 

việc hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

   

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

1. H1.09.05.01 Một số văn bản quy định, hướng dẫn về môi trường, an toàn, 
sức khỏe do Bộ, ngành liên quan quy định 

2019-2023 Quốc hội 
Chính phủ 

Bộ y tế 

 



39 
 

Bộ Giáo dục 

2. H1.09.05.02 Quyết định V/v Ban hành Quy định về An toàn, vệ sinh lao động 
Quy định cụ thể về ATVSLĐ của Trường ĐHSPHN 

Số 1413/QĐ-ĐHSPHN ngày 
27/03/2018 

Trường 
ĐHSPHN 

 

3. H1.09.05.03 Quyết định V/v Ban hành Quy định về Phòng cháy và chữa 
cháy của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Số 1884/QĐ-ĐHSPHN ngày 
20/04/2018 

Trường 
ĐHSPHN 

 

4. H1.09.05.04 Lịch phân công trực của bảo vệ  2023 Phòng bảo vệ  

5. H1.09.05.05 Quyết định V/v cử viên chức tham gia lớp tập huấn phòng 
cháy chữa cháy  

Số 3416/QĐ-ĐHSPHN ngày 
19/06/2019 

 

Trường 
ĐHSPHN 

 

6. H1.09.05.06  
Biên bản kiểm tra công tác bảo vệ 

2019-2023 Phòng bảo vệ 
Trường 

ĐHSPHN 

 

7. H1.09.05.07 Một số giấy khen của lực lượng bảo vệ    

8. H1.09.05.08 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa 
cháy 

Số 295/QĐ-ĐHSPHN ngày 17/01/2019 
 

Trường 
ĐHSPHN 

 

9. H1.09.05.09 Phương án chữa cháy cơ sở 
Chuyển giao công nghệ PCCC 

 Phòng QT  

10. H1.09.05.10 Biên bản kiểm tra Phòng cháy chữa cháy 
 

2020 Phòng QT 
 

 

11. H1.09.05.12 Một số thông báo đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ dịp 
nghỉ lễ tết 

2019 
2020 
2022 
2023 

 

P. Bảo vệ 
Trường 

ĐHSPHN 

 

12. H1.09.05.14 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của trạm y tế ĐHSPHN  Trạm y tế 
Trường 

 

13. H1.09.05.15 Lịch phân công trực ngoài giờ và kinh phí hỗ trợ nhân viên 
trạm y tế 

  
 2019 

Trạm y tế  

14. H1.09.05.16 Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, viên 
chức (định kì hàng năm) 

2019 
2020 
2021 

Công đoàn  
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2022 
2023 

15. H1.09.05.17 Một số thông báo về việc phòng chống dịch bệnh 2019 
2020 
2021 
2022 

 

Trạm y tế/P. 
Quản trị 

 

16. H1.09.05.18 Danh mục CSVC hỗ trợ người khuyết tật 
Sơ đồ thiết kế Hội trường 11/10, Nhà D4 THPT Chuyên, TTHL 
và chuyển giao công nghệ (Trong thiết kế có hỗ trợ người khuyết 
tật) 

 

 Phòng QT  

17. H1.09.05.19 Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về 
môi trường, sức khỏe, an toàn (đặc biệt các phản hồi 

từ NH khuyết tật)* 

   

 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

1. H10.10.01.01 Thông tư số 07/2015 của Bộ GDĐT về Quy định về khối 
lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 
giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Số 7/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 
4 năm 2015 

 

Bộ GD&ĐT  

2. H10.10.01.02 Công văn về việc xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào  
 

Số 360/ĐHSPHN ngày 10/7/2018 Trường 
ĐHSPHN 

 

3. H10.10.01.03 Thông báo về việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học  Số 69/ĐHSPHN-ĐBCL ngày 
26/2/2019 

TT ĐBCL 
Trường 

ĐHSPHN 

 

4. H10.10.01.04 Quyết định thành lập TT ĐBCL và KT QĐ 437-ĐHSPHN ngày 21/3/2005 Trường 
ĐHSPHN 

 

5. H10.10.01.05 Quyết định  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường ĐHSPHN 
Quyết định qui định ĐBCL của trường ĐHSP HN 
Quyết định thành lập mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục 

QĐ 1441/QĐ-ĐHSPHN ngày 
19/4/2016 
QĐ 5376b/ QĐ-ĐHSPHN ngày 
30/11/2021 

Trường ĐHSPHN 
 
Trường ĐHSPHN 
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của trường ĐHSP HN 
 QĐ 5790/ QĐ-ĐHSPHN ngày 

23/12/2021 
 

Trường 
ĐHSPHN 

6. H10.10.01.06 Hướng dẫn quy trình thực hiện thu thập thông tin phản hồi từ các 
bên liên quan để xây dựng và phát triển CTDH 

Hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa 
chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi từ các bên liên quan 

tại Trường ĐHSP HN 

QĐ 578 /HD-ĐHSPHN ngày 
10/12/2021 
 

84b/HD- ĐHSPHN ngày 24/2/2020 

Trường ĐHSPHN 
 
 
 

Trường 
ĐHSPHN 

 

7. H10.10.01.07 Mẫu phiếu khảo sát về mức độ hài lòng về chất lượng ĐT (dành 
cho cơ quan/tổ chức sử dụng lao động) 

 

2019 TT ĐBCL  

8. H10.10.01.08 Mẫu phiếu khảo sát về CTĐT dành cho giảng viên 2019 TT ĐBCL  

9. H10.10.01.09 Mẫu phiếu khảo sát về CTĐT dành cho sinh viên đã tốt nghiệp 
 

2019 TT ĐBCL  

10. H10.10.01.10 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 
khối các ngành đặc thù 

 

2018,2022 TT ĐBCL  

11. H10.10.01.11 Biên bản họp góp ý các bên liên quan về thiết kế và phát triển 
CTĐT, CTDH ngành Sư phạm AN 

 

 Khoa NT  

12. H10.10.01.12 Công văn về việc Rà soát lại chương trình đào tạo 
Công văn về việc Rà soát lại chương trình đào tạo 

 

Số 271/ĐHSPHN-ĐT ngày 5/6/2017 
Số 607/ ĐHSPHN 

- ĐT ngày 16/12/2021 

Trường ĐHSPHN 
 

Trường 
ĐHSPHN 

 

13. H10.10.01.13 QĐ thành lập Ban xây dựng CTĐT Đại học và Sau Đại Học 
Trường ĐHSPHN 

QĐ thành lập hội đồng khoa học cấp Khoa (2018, 2019)  

Số 4130/ QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 
25/6/2018 

Số 11059 QĐ – ĐHSPHN ngày 
5/11/2019 

Trường 
ĐHSPHN 

 

14. H10.10.01.14 CTĐT chi tiết cử nhân ngành SPAN 2015, 2020, 2022  Khoa NT  
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Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến 

1. H10.10.02.01 Thông tư số 08 của bộ GDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy 
trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định 
mở ngành đào tọa trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

 

Số 08/2011/TT- BGDĐT ngày  
17/2/2011 

Bộ GD&ĐT  

2. H10.10.02.02 THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình 
độ cao đẳng, đại học   

 

số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 
27/4/2010 
Số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 5/8/2013 

 

Bộ GD&ĐT  

3. H10.10.02.03 Thông tư số 07/2015 của Bộ GDĐT về Quy định về khối lượng 
kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 
sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
 

Số 7/2015/TT-BDGĐT ngày 16 tháng 
4 năm 2015 

 

Bộ GD&ĐT  

4. H10.10.02.04 Thông tư  số 24/2017/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục giáo 
dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học 

Số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 
10/10/2017 

Bộ GD&ĐT  

5. H10.10.02.05 Quyết định về việc ban hành Khung chuẩn đầu ra 

 
CV v/v Hướng dẫn Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành 
CTĐT trình độ ĐH Trường ĐHSPHN 
Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương 
trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chương trình bồi 
dưỡng của trường ĐHSPHN 

Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành 
chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và 

chương trình bồi dưỡng của trường ĐHSPHN 

Số 4599/ QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 22/7 
2019 

Số 432b/HD-ĐHSPHN ngày 
26/10/2020 
Số 425b/ HD-ĐHSPHN ngày 
21/9/2021 
 

Số 17/2021/TT-BGDDB/HD-
ĐHSPHN, ngày 22/06/2021 

Trường ĐHSPHN 

 
Trường ĐHSPHN 

 
 
Trường ĐHSPHN 

 
 

Trường ĐHSPHN 
 

 

6. H10.10.02.06 Biên bản họp/bản góp ý lấy ý kiến của các bên liên quan về 
CTDH (2 năm/lần) 

2019, 2021 Khoa NT  

7. H10.10.02.07 Công văn vv rà soát lại CTĐT 2017 
 

Công văn vv rà soát lại CTĐT 2021 
 

Số 271/ĐHSPHN-ĐT 
Ngày 5/6/2017 
Số 607/ĐHSPHN-ĐT 

Khoa NT  
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Ngày 16/12/2021 

8. H10.10.02.08 Chương trình đào tạo cử nhân SPAN 2020 
Chương trình đào tạo cử nhân SPAN 2022 

 

 Khoa NT  

9. H10.10.02.09 Quyết định về việc ban hành chương trình giáo dục đại học đào 
tạo theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP HN 

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 
học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP HN. 

Số 8635/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 
24/9/2015 

Số 3980/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 
21/9/2021. 

Trường ĐHSPHN 
 
 

 

 

10. H10.10.02.10 Chuẩn đầu ra cử nhân ngành sư phạm AN 2024 Khoa NT  

11. H10.10.02.11 CV Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên 
quan 

Số 578/HD-ĐHSPHN, ngày 
10/12/2021 

Trường ĐHSPHN 
 

 

12. H10.10.02.12 QĐ v/v thành lập Ban xây dựng CTĐT ĐH và Sau SĐH 
trường ĐHSPHN 

Số 4130/ QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 
25/6/2018 

 

Trường ĐHSPHN 
 

 

13. H10.10.02.13 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 
khối các ngành đặc thù 

 

2019, 2022 TT ĐBCL  

14. H10.10.02.14 Chương trình đào tạo ngành SPAN năm 2015, 2020, 2022  Khoa Nghệ 
thuật 

 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp 
với chuẩn đầu ra 

1. H10.10.03.01 Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT cử nhân ngành 
Sư phạm Âm nhạc 

 
Khoa Nghệ 

thuật 
 

2. H10.10.03.02 Kế hoạch dạy học cho từng học phần ở các bộ môn 2020, 2022 Khoa Nghệ 
thuật 

 

3. H10.10.03.03 Thời khóa biếu khoa Nghệ thuật 
Hàng năm Khoa Nghệ thuật 

 

4. H10.10.03.04 Biên bản dự giờ và góp ý cho giảng viên 
         2019-2022 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

5. H10.10.03.05 Lịch thi hết học phần và phân công cán bộ coi thi Hàng năm Khoa Nghệ 
thuật 
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6. H10.10.03.06 Kế hoạch phân công giảng dạy hàng năm Hàng năm Khoa Nghệ 
thuật 

 

7. H10.10.03.07 Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ đại học của 
trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

8635/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 
24/9/2015 

Tr. ĐHSPHN  

8. H10.10.03.08 Các hình thức kiểm tra đánh giá 
 
 

HD tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá thi KTHP 
 

QĐ kiểm tra, đánh giá thi kết thúc học phần điều chỉnh 
 

QĐ ban hành quy định tổ chức thi, đánh giá kết thúc học 
phần 

Đề kiểm tra giữa kì, đề thi, phiếu 
tiêu chí chấm và sản phẩm học tập 

của sinh viên. 
615/HD-DHPSH 
19/12/2022 
5565/QĐ-ĐHSPHN  10/12/21 

1067/QĐ-ĐHSPHN 14/5/2020 

Khoa Nghệ 
thuật 

 

9. H10.10.03.09 Công văn về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý học 
tập, đào tạo qua mạng. 

347/QĐ-ĐHSPHN-  ĐTBDTX 
11/9/2020 

  

10. H10.10.03.10     

11. H10.10.03.11 Qui định về công tác cố vấn học tập trong đào tạo ĐH chính 
qui 

Quyết định phân công CVHT năm học 2018-2019 
Quyết định phân công CVHT năm học 2021-2022 
Quyết định phân công CVHT năm học 2022-2023 
Quyết định phân công CVHT năm học 2023-2024 

Danh sách cố vấn học tập khoa Nghệ thuật 
Quyết định Ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập 

trong đào tạo ĐH, ĐHSPHN 

12020/QĐ- ĐHSPHN 
16/12/2019 

8118/QD-DHSPHN 
4621/QD-DHSPHN 
5161/QD-DHSPHN 
4055/QD-DHSPHN 

 

5062/QĐ-ĐHSPHN 

Tr. ĐHSPHN  

12. H10.10.03.12 Báo cáo khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo đối với SV 
vừa tốt nghiệp. 

2019- 2022 TT. ĐBCL  

13. H10.10.03.13 Qui chế thực tập sư phạm 452/QĐĐHSPHN-ĐT 
10/2/2017 

PĐT  

14. H10.10.03.14     

15. H10.10.03.15 Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm Hàng năm PĐT  
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16. H10.10.03.16 Quyết định về việc cử trưởng đoàn thực tập sư phạm 2019-2023   

17. H10.10.03.17 Biên bản họp BCN, các trợ lí và CVHT về CTĐT, CĐR 
2020, 2022 

2020-2022 Khoa Nghệ 
thuật 

 

18. H10.10.03.18 CTĐT cử nhân SPAN 2020,2022 2020- 2022 Khoa Nghệ 
thuật 

 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

1. H10.10.04.01 Quyết định về việc Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ 
làm việc đối với giảng viên của Trường ĐHSPHN 2020 

 
Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ 
và chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường ĐHSPHN 

2022 

Số 3422/QĐ-ĐHSPHN ngày 26/8/2020 
 
 

Số 556/QĐ-ĐHSPHN ngày 
11/3/2022 

Trường 
ĐHSPHN 

 

2. H10.10.04.02 Quyết định về việc điều chỉnh qui định tiêu chuẩn nhiệm vụ 
và chế độ làm việc đối với GV của Trường 

4398 /QĐĐHSPHN-TCCB 
23/6/2017 

P. TCCB  

3. H10.10.04.03 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung qui định tiêu chuẩn 
nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với GV của Trường 

8227/QĐĐHSPHN-TCCB 
24/102018 

P. TCCB  

4. H10.10.04.04 Hồ sơ đề tài KHCN của cán bộ khoa (thống kê số các đề tài, 
bài báo KH, kết quả NCKH được chuyển thể thành sách/tài 

liệu hướng dẫn phục vụ giảng dạy) 

2019-2023 Khoa Nghệ 
thuật, P.KHCN 

 

5. H10.10.04.05 Quyết định về việc tặng giấy khen cho cán bộ trẻ có thành 
tích NCKH Giải thưởng KHCN 

2331/QĐ/ĐHSPHN 
13/5/2019 

P. KHCN  

6. H10.10.04.06 Kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm của Khoa 2022, 2023 Khoa Nghệ 
thuật 

 

7. H10.10.04.07 Danh sách đề tài sinh viên NCKH 2019-2023 Khoa Nghệ 
thuật 

 

8. H10.10.04.08 Báo cáo, biên bản hội nghị sinh viên NCKH, Biên bản họp 
khoa báo cáo tiến độ hướng dẫn SV NCKH 

2019-2023 Khoa Nghệ 
thuật 

 

9. H10.10.04.09 Kỉ yếu SV NCKH hàng năm 
2019-2023    K. Nghệ thuật 

 

10. H10.10.04.10 Quyết định về việc SV hệ Sư phạm đạt giải NCKH các cấp 2019-2022 P. CTHSSV  
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11. H10.10.04.11     

12. H10.10.04.12 Danh mục các chuyên đề và cán bộ tham gia giảng dạy tuần 
NVSP 

2019-2023 TT NVSP  

13. H10.10.04.13     

14. H10.10.04.14 Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động NCKH, 
sáng tạo và khởi nghiệp của SV 

5580/QĐ/ĐHSPHN 
30/11/2022 

Trường 
ĐHSPHN 

 

15. H10.10.04.15 Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động KHCN 432/QĐ/ĐHSPHN 
02/02/2022 

Trường 
ĐHSPHN 

 

16. H10.10.04.16 Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển KHCN, 
đổi mới sáng tạo trường ĐHSPHN giai đoạn 20-25, tầm nhìn 

30 

6574/QĐ/ĐHSPHN 
31/12/2020 

Trường 
ĐHSPHN 

 

17. H10.10.04.17 Kỉ yếu Hội nghị NCKH cán bộ trẻ 2023    

18. H10.10.04.18 CTĐT cử nhân SPAN 2020, 2022 2020, 2022 Khoa Nghệ 
thuật 

 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá 
và cải tiến 

1. H10.10.05.01 Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 578/HD-ĐHSPHN 
10/12/2021 

Tr. ĐHSPHN  

2. H10.10.05.02 - Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 
tốt nghiệp năm 2019 

- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 
tốt nghiệp năm 2020 

- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV 
vừa tốt nghiệp năm 2021 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

TT. ĐBCL 
 

TT. ĐBCL 
 

TT. ĐBCL 
 

 

3. H10.10.05.03 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT 
(Khối các ngành KHXH) 

2019 TT. ĐBCL  

4. H10.10.05.04 - Sơ đồ chỉ dẫn TT. TT-TV 
- Hệ thống các phòng chức năng TT. TT-TV 

 Tr. ĐHSPHN  

5. H10.10.05.05 Báo cáo về việc khảo sát thực trạng thư viện đại học 13/BC-ĐHSPHN 
17/3/2022 

Tr. ĐHSPHN  
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6. H10.10.05.06 Thống kê tài liệu tại thư viện đến ngày 30/6/2022 2022 TT. TT-TV  

7. H10.10.05.07 - Nội quy, quy định của TT. TT-TV 
- Quy trình mượn trả tài liệu ở TT. TT-TV 

- Hướng dẫn sử dụng thư viện 
- Hướng dẫn khai thác thư viện số 

 TT. TT-TV 
 
 

Tr. ĐHSPHN 

 

8. H10.10.05.08 - Thông báo về việc hướng dẫn khai thác, sử dụng tài liệu số - 
dành cho cán bộ, giảng viên 

- Thông báo về việc hướng dẫn khai thác, sử dụng tài liệu số - 
dành cho sinh viên, học viên 

- Kênh thông tin hướng dẫn sử dụng thư viện số 

12/TB-TTTV 
4/5/2021 

13/TB-TTTV 
4/5/2021 

TT. TT-TV 
TT. TT-TV 
Tr. ĐHSPHN 

 

9. H10.10.05.09 - Thông báo về việc đề nghị tư vấn bổ sung tài liệu năm học 
2018 - 2019 

- Thông báo số 2 về việc bổ sung tài liệu năm 2020 
- Thông báo về việc bổ sung tài liệu năm 2021 
- Thông báo về việc bổ sung tài liệu năm 2022 

- Thông báo tài liệu đã mua năm học 2016 - 2017 theo đề nghị 
của các khoa, bộ môn 

- Thông báo về việc tài liệu đã mua năm 2019 theo đề nghị của 
các khoa, bộ môn 

- Thông báo tài liệu đã mua năm 2021 theo đề nghị của các 
khoa, bộ môn 

18/TB-ĐHSPHN-TTTV 
9/1/2019 

225/TB-ĐHSPHN 
18/06/2020 

233/TB-ĐHSPHN 
14/5/2021 

118/TB-ĐHSPHN 
24/3/2022 

600/TB-ĐHSPHN-TTTV 
6/12/2017 

84/TB-ĐHSPHN-TTTV 
24/2/2020 

119/TB-ĐHSPHN-TTTV 
24/3/2022 

TT. TT-TV 
 

 

10. H10.10.05.10 - Hợp đồng mua thẻ bạn đọc đặc biệt năm 2017 và danh sách 
bạn đọc đặc biệt 

- Hợp đồng mua thẻ bạn đọc đặc biệt năm học 2018 - 2019 và 
danh sách bạn đọc đặc biệt 

- Hợp đồng mua thẻ bạn đọc đặc biệt năm học 2019 - 2020 và 
danh sách bạn đọc đặc biệt 

- Hợp đồng mua thẻ bạn đọc đặc biệt năm học 2021 - 2022 và 
danh sách bạn đọc đặc biệt 

- Hợp đồng mua cơ sở dữ liệu điện tử ProQuest 

01/2017/ĐHSPHN-TH 
26/6/2017 

102018/HĐKT/ĐHSPHN-APL 
26/10/2018 

082019//HĐKT/ĐHSPHN-APL 
17/9/2019 

01//HĐ-HNUE-IDT 
16/11/2021 

01//LHVN-ITGVN-HNUE.2021 
29/12/2021 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 
 
 
 

Tr. ĐHSPHN 
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11. H10.10.05.11 - Bảng tổng kết điều tra nhu cầu tin năm 2017 
- Báo cáo về việc điều tra nhu cầu tin năm 2018 

- Bảng tổng hợp phiếu điều tra nhu cầu tin năm 2019 
- Báo cáo khảo sát nhu cầu tin và các hoạt động thư viện năm 

học 2020 - 2021 
- Báo cáo điều tra nhu cầu tin năm 2022 

2/1/2017 
6/BC-TV 
7/5/2018 

31/5/2019 
1/BC-TV 
21/5/2021 

TT. TT-TV 
TT. TT-TV 
TT. TT-TV 
TT. TT-TV 

TT. TT-TV 

 

12. H10.10.05.12 - Thông báo về việc cử sinh viên tham dự hội nghị bạn đọc 
- Giấy mời tham dự hội nghị bạn đọc năm 2021 

606/ĐHSPHN-TTTTTV 
11/12/2017 

03/GM-ĐHSPHN 
05/1/2021 

TT. TT-TV 
 

Tr. ĐHSPHN 

 

13. H10.10.05.13 Bản thống kê số liệu bạn đọc sử dụng Thư viện điện tử đến 
14//2/2022 

14//2/2022 TT. TT-TV  

14. H10.10.05.14 Thống kê nguồn kinh phí bổ sung tài liệu của Thư viện từ 
năm học 2017 - 2018 đến 2021 - 2022 

 TT. TT-TV  

15. H10.10.05.15 - Thông báo đề xuất mua sắm thiết bị năm 2018 
- Thông báo đề xuất mua sắm thiết bị năm 2019 

- Thông báo lập đề xuất mua sắm thiết bị bổ sung, thay thế 
phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2020 

112/TB-ĐHSPHN-KHCN 
20/3/2018 

57/TB-ĐHSPHN-KHCN 
14/2/2019 

20/TB-ĐHSPHN 
15/1/2020 

P. KHCN 
P. KHCN 

 
Tr. ĐHSPHN 

 

16. H10.10.05.16 - Thông báo về việc đề xuất mua sắm trang thiết bị năm 2018 
đến 2023 

 Tr ĐHSPHN  

17. H10.10.05.17 - Thông báo lắp điều hoà ở giảng đường, lớp học 
- Thông báo cải tạo sửa chữa giảng đường năm 2020 

- Thông báo sửa chữa CSVC 2021, Kế hoạch chỉnh trang sửa 
chữa CSVC 2021 

477/ĐHSPHN-QT 
15/92/17 

305/TB-ĐHSPHN 
10/8/2020 

338/TB-ĐHSPHN 
20/7/2021 

P. Quản trị 
Tr. ĐHSPHN 

P. Quản trị 

 

18. H10.10.05.18 - Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý hệ thống mạng 
và sử dụng dịch vụ mạng của Trường ĐHSPHN 

- Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của cổng 
thông tin điện tử Trường ĐHSPHN 

3198/ QĐ-ĐHSPHN 
6/6/2017 

3193/ QĐ-ĐHSPHN 
6/6/2017 

Tr. ĐHSPHN 
 

Tr. ĐHSPHN 

 

19. H10.10.05.19 Công văn về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý giờ 
giảng 

649/ĐHSPHN-CNTT 
9/6/2017 

Tr. ĐHSPHN  
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20. H10.10.05.20 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giờ giảng 
Trường ĐHSPHN 

 Tr. ĐHSPHN  

21. H10.10.05.21 - Hợp đồng dịch vụ bảo trì thiết bị của Trường ĐHSPHN năm 
2020 

- Công văn về việc chuyển đổi hệ thống mạng 

0409/2020SP-NL/BTTB 
9/6/2020 

74/ĐHSPHN-CCTT 
1/4/2021 

Tr. ĐHSPHN 
 

TT. CNTT 

 

22. H10.10.05.22 - Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền 
hình 

- Hợp đồng mua bán phần mềm diệt virus Kaspersky 
- Hợp đồng mua bán phần mềm tường lửa năm 2020 
- Hợp đồng mua bán phần mềm tường lửa năm 2021 

- Hợp đồng sử dụng phần mềm room bản quyền 
- Quyết định đầu tư phần mềm tổng thể 2021 

   

23. H10.10.05.23 - Hợp đồng mua sắm trang thiết bị, phần mềm và sửa chữa nhỏ 
công trình thuộc dự án “Nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và 
hạ tầng CNTT trong khuôn khổ chương trình ETEP tại Trường 

ĐHSPHN 
- Quyết định về việc bàn giao các thiết bị, vật tư, phần mềm 

được đầu tư từ dự án “Nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và 
hạ tầng CNTT trong khuôn khổ chương trình ETEP tại 

Trường ĐHSPHN 

466/HĐ-ĐHSPHN 
9/2020 

 
 
 

4894/QĐ-ĐHSPHN 
22/10/2021 

Tr. ĐHSPHN 
 
 
 
 

Tr. ĐHSPHN 

 

24. H10.10.05.24 - Tập huấn đăng kí tín chỉ 2017 
- Tập huấn đăng kí tín chỉ 2018 
- Tập huấn đăng kí tín chỉ 2019 

- Tập huấn đăng kí tín chỉ 2020 

493/ĐHSPHN-ĐT 
28/9/2017 

615/ĐHSPHN-ĐT 
22/11/2018 

203/ĐHSPHN-ĐT 
19/4/2019 

521/ĐHSPHN-ĐT 
11/12/2020 

P. Đào tạo 
P. Đào tạo 
P. Đào tạo 

 
P. Đào tạo 

 

25. H10.10.05.25 - Hướng dẫn triển khai đào tạo qua mạng 
- Hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến 

116/HD-ĐHSPHN 
27/3/2020 

75/ĐHSPHN-ĐT 
19/2/2020 

Tr. ĐHSPHN 
P. Đào tạo 

 

26. H10.10.05.26 - Tập huấn cập nhật kiến thức 2019 
- Tập huấn cập nhật kiến thức 2021 

1048/ĐHSPHN-NVSP 
13/12/2019 

406/ĐHSPHN-NVSP 

TT. NVSP 
TT. NVSP 
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7/9/2021 

27. H10.10.05.27 -Thông báo khám sức khoẻ cho SV nhập học 2019 
- Thông báo khám sức khoẻ cho SV nhập học 2021 
- Thông báo khám sức khoẻ cho SV ra trường 2022 
- Thông báo khám sức khoẻ cho SV nhập học 2023 

 

148/TB-ĐHSP-QT ngày 26/8/2019 
436/KH-ĐHSP ngày 28/9/2021 
412/KH-ĐHSP ngày 20/9/2022 

335/TB-ĐHSP ngày 26/8/2023 

P. Y tế 
P. Đào tạo 
P. Quản trị 
P. Đào tạo 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 

28. H10.10.05.28 - Thông báo tổ chức giao lưu, đối thoại với SV 2019 
- Thông báo tổ chức giao lưu với SV 2020 

- Thông báo toạ đàm với SV 2020 

1062/TB-ĐHSPHN 
24/12/2019 

02/TB-ĐHSPHN 
4/1/2020 

457/TB-ĐHSPHN 
10/11/2020 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

Tr. ĐHSPHN 

 

29. H10.10.05.29 Trang web cộng đồng cựu người học ĐHSPHN    

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống được đánh giá và cải tiến 

1. H10.10.06.01 Quyết định về việc ban hành quy định ĐBCL của Trường 
ĐHSPHN 

5376b/QĐ-ĐHSPHN 
30/11/2021 

Tr. ĐHSPHN  

2. H10.10.06.02 Quyết định thành lập TT ĐBCL và khảo thí 437- ĐHSPHN 
21/3/2005 

Tr. ĐHSPHN  

3. H10.10.06.03 Quyết định về việc đổi tên TT ĐBCL và khảo thí thành TT 
ĐBCL 

4573- ĐHSPHN 
9/7/2018 

Tr. ĐHSPHN  

4. H10.10.06.04 - Quyết định về việc qui định chức năng, nhiệm vụ của TT 
ĐBCL 

- Quyết định về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ 
của TT ĐBCL 

1446/QĐ-ĐHSPHN 
19/4/2016 

3056/QĐ-ĐHSPHN 
12/8/2020 

Tr. ĐHSPHN 
 

Tr. ĐHSPHN 

 

5. H10.10.06.05 Quyết định thành lập mạng lưới ĐBCL giáo dục của Trường 
ĐHSPHN 

5790/QĐ-ĐHSPHN 
23/12/2021 

Tr. ĐHSPHN  

6. H10.10.06.06 Quyết định về việc ban hành quy trình xây dựng chính sách, 
quy định, công cụ quản lí của Trường ĐHSPHN 

5958/QĐ-ĐHSPHN 
31/12/2021 

Tr. ĐHSPHN  

7. H10.10.06.07 Hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa 
chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi của các bên liên quan 

2020 

84b/HD-ĐHSPHN 
24/2/2020 

Tr. ĐHSPHN  
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8. H10.10.06.08 Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 
2021 

578/HD-ĐHSPHN 
10/12/2021 

Tr. ĐHSPHN  

9. H10.10.06.09 - Công văn về việc khảo sát về chất lượng CTĐT 
- Thông báo về việc triển khai khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

người học đối với GV 
- Công văn về việc khảo sát SV K69 về các học phần chung 
- Công văn về việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học 
- Công văn về việc thu thập thông tin việc làm của SV tốt 

nghiệp năm … 
- Công văn về việc thu thập thông tin việc làm của SV tốt 

nghiệp năm… 

468/TB-ĐHSPHN 
15/10/2021 

583/TB-ĐHSPHN 
13/12/2021 

270/ĐHSPHN-ĐBCL 
27/7/2020 

69/ĐHSPHN-ĐBCL 
26/2/2019 

603/ ĐHSPHN-ĐBCL 
19/11/2018 

986/ĐHSPHN-ĐBCL 

Tr. ĐHSPHN  

10. H10.10.06.10 Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với GV 2019, 2020… TT. ĐBCL  

11. H10.10.06.11 Mẫu phiếu khảo sát chất lượng ngành/ khóa đào tạo (dành 
cho SV ĐHSP vừa tốt nghiệp) 

 TT. ĐBCL  

12. H10.10.06.12 Mẫu phiếu khảo sát tình hình SV sau tốt nghiệp  TT. ĐBCL  

13. H10.10.06.13 Phiếu khảo sát ý kiến về CTĐT (dành cho SV đã tốt nghiệp) 
- Phiếu khảo sát ý kiến về CTĐT (dành cho GV) 

- Phiếu khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo 
(Dành cho cơ quan/tổ chức sử dụng lao động) 

2019 
2019 
2019 

TT. ĐBCL 
TT. ĐBCL 

 
 

TT. ĐBCL 

 

14. H10.10.06.14 Phiếu lấy ý kiến phản hồi đối với cán bộ, viên chức hành 
chính 

   

15. H10.10.06.15 Phiếu khảo sát ý kiến người học đối với dịch vụ giáo dục 
công 

 TT. ĐBCL  

16. H10.10.06.16 - Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV 
vừa tốt nghiệp năm 2017 

- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV 
vừa tốt nghiệp năm 2018 

- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV 
vừa tốt nghiệp năm 2019 

 TT. ĐBCL 
 

TT. ĐBCL 
 

TT. ĐBCL 
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- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV 
vừa tốt nghiệp năm 2020 

- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV 
vừa tốt nghiệp năm 2021 

- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV 
vừa tốt nghiệp năm 2022 

- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV 
vừa tốt nghiệp năm 2023 

- Báo cáo về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2017 
- Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2018 
- Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2019 
- Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2020 
- Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2021 

TT. ĐBCL 
 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

17. H10.10.06.17 Công văn về việc lấy ý kiến đóng góp về mẫu phiếu khảo sát  TT. ĐBCL  

18. H10.10.06.18 Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy (Dùng 
để khảo sát ý kiến của SV khi kết thúc học phần) 

 TT. ĐBCL  

19. H10.10.06.19 Kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát các bên liên quan 
Trường ĐHSPHN năm học 2021 - 2022 

16/9/2021 TT. ĐBCL  

20. H10.10.06.20 Báo cáo cải tiến hoạt động khảo sát các bên liên quan Trường 
ĐHSPHN năm học 2021 - 2022 

20/12/2021 TT. ĐBCL  

21. H10.10.06.21 - Chương trình chi tiết giáo dục đại học ngành Cử nhân Sư 
phạm Âm nhạc 

- Chương trình chi tiết giáo dục đại học ngành Cử nhân Sư 
phạm Âm nhạc (theo học chế tín chỉ) 

 

2015 
 

2020, 2022 

  

 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. H11.11.01.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ của P. Đào tạo 1446/QĐ-ĐHSPHN (điều 10) 
19/04/2016 

Tr. ĐHSPHN  
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2. H11.11.01.02 Quyết định giao nhiệm vụ cho Cán bộ Văn phòng Khoa Văn 
bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cán bộ văn phòng 

Khoa 

1446/QĐ-ĐHSPHN (điều 24) 
19/04/2016 

Tr. ĐHSPHN  

3. H11.11.01.03 Giao diện phần mềm Unisoft, PSC 2019-2024 Công ty phần 
mềm 

 

4. 
 
 
 
 

H11.11.01.04  
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường 

9779/QĐ-ĐHSPHN 
07/12/2017, 

3980/QĐ-ĐHSPHN 
21/9/2021 

Tr. ĐHSPHN 
 

 

5. H11.11.01.05 
 

Quyết định ban hành quy định về công tác cố vấn học tập/ 
Quyết định về việc phân công cán bộ, giảng viên làm công 

tác cố vấn học tập/ Danh sách cố vấn học tập của Khoa 

12020/QĐ-ĐHSPHN 
16/12/2019 
2020-2024 

P. Đào tạo, 
K. Nghệ thuật, 
Tr. ĐHSPHN 

 

6. H11.11.01.06 Sổ tay cố vấn học tập các lớp  2020-2024 K. Nghệ thuật  

7. H11.11.01.07 
 

Quyết định cảnh báo học tập và thôi học của người học 2020-2024 P. Đào tạo  

8. H11.11.01.08 
 

Danh sách sinh viên hệ cử nhân Sư phạm Âm nhạc trúng 
tuyển nhập học  

2019-2024 K. Nghệ thuật  

9. H11.11.01.09 
 

Biên bản xét tốt nghiệp các năm 2019-2024 K. Nghệ thuật  

10.  
H11.11.01.10 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2019-2024 P. Đào tạo  

11. H11.11.01.11 
 

Biên bản họp Khoa đưa ra giải pháp giảm tỉ lệ sinh viên thôi 
học, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 

2019-2024 K. Nghệ thuật  

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh đế cải tiến chất lượng 

1. H11.11.02.01 
 

Sổ tay sinh viên 2019 -2023 Tr. ĐHSPHN  
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2. H11.11.02.02 
 

Thông báo về việc đăng kí tín chỉ học kì 3 trên phần mềm 
quản lí đào tạo 

2020 -2023 P. Đào tạo  

3.  Biên bản tổng kết năm học của K. Nghệ thuật về tỉ lệ sinh 
viên tốt nghiệp và thời gian tốt nghiệp 

2019-2024 K. Nghệ thuật   

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. H11.11.03.01 - Quyết định thành lập bộ phận chuyên trách theo dõi, liên 
hệ với người tốt nghiệp (Quyết định thành lập TT. ĐBCL) 

- Quyết định về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động 
của TT. ĐBCL 

Quyết định về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ 
của giám hiệu và các đơn vị 

437- ĐHSPHN 
21/3/2005 

1441/QĐ-ĐHSPHN 
19/4/2016 

3056/QĐ-ĐHSPHN 
12/8/2020 

TT. ĐBCL  

2. H11.11.03.02 Công văn về việc điều tra việc làm của cựu sinh viên trường 
ĐHSPHN 

603/ĐHSPHN-ĐBCL 
19/11/2018 

986/ĐHSPHN-ĐBCL 
11/11/2019 

TT. ĐBCL  

3. H11.11.03.03 
 

Báo cáo tổng hợp kết quả phản hồi về tình hình việc làm của 
sinh viên sau tốt nghiệp (danh sách sinh viên sau khi tốt 

nghiệp) 

2023 K. Nghệ thuật  

4.  
 

H11.11.03.04 

 
 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên khi tốt nghiệp (Báo 
cáo kết quả khảo sát) 

93/BC- ĐHSPHN 
29/12/2017 

110/BC- ĐHSPHN 
28/12/2018 

78/BC- ĐHSPHN 
31/12/2019 

 
 

TT. ĐBCL 

 

5. H11.11.03.05 
 

Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên 
sau tốt nghiệp 

2019-2023 K. Nghệ thuật  



55 
 

6. H11.11.03.06 
 

Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm hàng năm 156/TB-ĐHSPHN-CTCT–HSSV 
66/ TB-ĐHSPHN- CTCT–HSSV 

26/2/2019, 
237/TB-ĐHSPHN, 

26/5/2022 
2023 

P. CTCT-HSSV  

7. H11.11.03.07 
 

Biên bản họp Khoa về tình hình việc làm của sinh viên sau 
tốt nghiệp 

2020 -2023 K. Nghệ thuật  

8. H11.11.03.08 Phiếu xin ý kiến các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng 
giáo viên tốt nghiệp K. Nghệ thuật trường ĐHSP Hà Nội 

2019-2023 K. Nghệ thuật  

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. H11.11.04.01 Kế hoạch/Chương trình tổ chức Hội nghị NCKH cấp Trường; 
Hội nghị Tổng kết SVNCKH cấp trường 

985/TB-ĐHSPHN 
8/11/2019 

1063/ĐHSPHN-KHCN 
24/12/2019 

…. 

Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 
Tr. ĐHSPHN 

 

2. H11.11.04.02 Danh sách sinh viên NCKH của từng bộ môn 2020 -2023 K. Nghệ thuật  

3. H11.11.04.03 Biên bản báo cáo tiến độ nghiên cứu của sinh viên tại bộ 
môn 

2020 -2023 Bộ môn của K. 
Nghệ thuật 

 

4. H11.11.04.04 
 

Biên bản Hội nghị NCKH cấp Khoa, Biên bản tổng kết trao 
giải triển lãm tranh và biểu diễn nghệ thuật 

2020 -2023 K. Nghệ thuật  

5. H11.11.04.05 Kỉ yếu Hội nghị NCKH hàng năm 2020 -2023 K. Nghệ thuật  

6. H11.11.04.06 Quy chế chi tiêu nội bộ chỉ ra kinh phí chi cho hoạt động 
NCKH 

3568/QĐ-ĐHSPHN 
13 / 9/ 2021 

… 

Tr. ĐHSPHN  

7. H11.11.04.07 Quyết định/Danh sách khen thưởng sinh viên có thành tích 
cao trong NCKH cấp trường 

2020-2022 P. KHCN 
P. CTCT-HSSV 
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8. H11.11.04.08 
 

- Kế hoạch chiến lược phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo trường 
ĐHSPHN giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 

- Quyết định ban hành Quy định hoạt động KHCN 

6574/QĐ-ĐHSPHN 
31/12/2020 

342/ĐHSPHN-KHCN… 

P. KHCN  

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

9. H11.11.05.01 
 

- Hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa 
chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi của các bên liên quan. 
- Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 

84b/HD, 
24/2/2020 

578/HD-ĐHSPHN 
10/12/2021 

TT. ĐBCL  

10. H11.11.05.02 
 

Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 
người học về chất lượng giảng dạy học phần 

2020 - 2023 TT. ĐBCL  

11. H11.11.05.03 
 

Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 
người học đối với đội ngũ cán bộ hành chính Báo cáo năm 

2019 

569/ĐHSPHN-ĐBCL 
22/10/2018 

TT. ĐBCL  

12. H11.11.05.06 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về 
CTĐT 

Năm 20… TT. ĐBCL  

13. H11.11.05.07 
 

Thông báo về việc Tổ chức giao lưu, đối thoại giữa Lãnh đạo 
Nhà trường và đại biểu sinh viên và học viên sau ĐH 

691/TB-ĐHSPHN-CYCT-HSSV 
26 /12 /2018 

1062/TB- ĐHSPHN, 
24 /12 / 2019 

Tr. ĐHSPHN  

14. H11.11.05.08 
 

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên 
chức và Hội nghị tài chính năm học 

949/TB- ĐHSPHN, 
29 /10 / 2019 

Tr. ĐHSPHN  

15. H11.11.05.09 
 

Thông báo/Thông tin về Hội nghị cán bộ, viên chức K. 
Nghệ thuật 

2020 -2023 K. Nghệ thuật  

16. H11.11.05.10 - Thông báo mua sắm thiết bị và bổ sung tài liệu, giáo trình 
- Thông báo tài liệu đã mua năm 202…. theo đề nghị của các 

khoa, bộ môn 

20/TB- ĐHSPHN, 
15/1/2020 

90/TB- ĐHSPHN, 
25/2/2020 

119/TB-ĐHSPHN-TTTV 
24/3/2022 

TT. TT-TV  

17. H11.11.05.11 Kiểm kê tài sản hàng năm 2020 -2023 K. Nghệ thuật  
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18. H11.11.05.12 Kế hoạch Tuần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tổ chức hội thi 
nghiệp vụ sư phạm 

2020 – 2023 
 

K. Nghệ thuật  

 
 
 


